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THUYẾT MINH TỔNG HỢP

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT TL 1/500 

KHU DU LỊCH HỒ SUỐI CAM (GIAI ĐOẠN 2)
ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG TÂN PHÚ – THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

I. PHẦN MỞ ĐẦU

I.1. LÝ DO THIẾT KẾ VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN

I.1.1. Lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500:

Thành phố Đồng Xoài đã được chính thức công nhận vào tháng 12 năm 2018. Là vùng có mật độ dân cư đông đúc, đô thị hóa cao và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Phước, đô thị Đồng Xoài là trung tâm dịch vụ tỉnh và đầu mối dịch vụ kết nối với các tỉnh Tây Nguyên và Campuchia.
Khu du lịch hồ Suối Cam thuộc địa phận thành phố Đồng Xoài- tỉnh Bình Phước, đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 tại Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 18/11/2015. Ngày 29/6/2016, UBND tỉnh có Công văn số 1765/UBND-KTN chấp thuận giao Sở Xây dựng lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II), và được phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại QĐ số 1389/QĐ-UBND ngày 15/6/2018.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án đã nẩy sinh nhiều vấn đề bất cập, cả về tính chất cũng như sự kết nối chưa đồng bộ với khu đô thị hiện hữu của thành phố Đồng Xoài, thiếu tính tiếp cận đến người dân, dẫn đến việc cần phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch Suối Cam.

Ngày 04/06/2019 UBND tỉnh Bình Phước đã có quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II), theo đó, giao cho nhà thầu Liên danh Công ty CP Phúc An Khang Bình Phước - Licogi 13 - Trung Chính là chủ đầu tư, với diện tích tổng là 159,859ha, chức năng sử dụng là khu đất ở kết hợp với công viên cây xanh và các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí.

Ngày 25/10/2019 đồ án Điều chỉnh cục bộ Khu du lịch Hồ suối Cam (giai đoạn II) đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại QĐ số 2232/QĐ-UBND. Trong quá  trình đo đạc giải thửa phục vụ các thủ tục thu hồi đất, bồi thường có phát hiện ra trong dự án có 03 khu đất công nằm 03 vị trí khác nhau trong ranh giới dự án với tổng diện tích là (19,57ha). Vì vậy cần thiết phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo hướng Nhà nước tiếp tục quản lý quỹ đất công, không giao quỹ đất công cho nhà đầu tư đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số vị trí khác thuộc quy hoạch để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của dự án.

Từ những lý do nêu trên, việc nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn II) là cần thiết theo đúng quy định hiện hành.

I.1.2. Mục tiêu của Đồ án

Cụ thể hoá Quy hoạch Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài (nay là thành phố Đồng Xoài), tỉnh Bình Phước đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 05/11/2012;

Rà soát sử dụng đất hiện trạng, có phương án hợp lý cho quỹ đất công nằm trong ranh giới dự án, bổ sung quỹ đất tái định cư do tỉnh quản lý thành phố.

Xây dựng khu nhà ở hiện đại có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, gắn kết hài hòa với các dự án quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực;

Góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở và các chức năng khác như thương mại dịch vụ, giáo dục, công viên cây xanh, du lịch, nâng cao chất lượng, mỹ quan Đô thị của khu vực, khai thác thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Điều chỉnh quy hoạch có các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp Quy hoạch chung xây dựng Đồng Xoài, Quy hoạch phân khu Du lịch hồ Suối Cam, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định khác của pháp luật. Khớp nối đồng bộ giữa khu vực phát triển đô thị xung quanh Dự án, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành, đồng thời phù hợp với chiến lược kinh doanh của chủ đầu tư mà không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu theo Quy hoạch cấp trên, cụ thể:


+ Điều chỉnh trên cơ sở hạn chế tối đa thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt;


+ Nâng cao tính sinh thái cho khu đô thị bằng cách phân bố lại các không gian cây xanh công cộng và bổ sung 1 phần giao thông;


+ Nâng cao tính kết nối với thành phố Đồng Xoài bằng cách gia tăng giá trị du lịch dịch vụ cho khu vực hồ Suối Cam, phân bố lại các khu đất và các loại hình dịch vụ mang tính cộng đồng trong không gian lân cận hồ Suối Cam;

I.2. CÁC CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

I.2.1. Các cơ sở pháp lý:

- Luật xây dựng năm 2014;

- Luật Quy hoạch năm 2017;

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 điều liên quan đến luật quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian Kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư 06/2013/TT-BXD, ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 về hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến năm 2025;

- Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc điều chỉnh cụ bộ quy hoạch chung thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án và quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Suối Cam;

- Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II);

- Quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II).

- Văn bản Thỏa thuận liên danh - Ủy quyền 01 nội dung Liên danh Phúc An Khang Bình Phước – LICOGI 13 _ Trung Chính đơn vị trúng thầu là nhà đầu tư thực hiện dự án ủy quyền cho Công ty TNHH Phúc An Khang Bình Phước (nay là Công ty TNHH Phúc An Khang Bình Phước đổi tên không đổi người đại diện trước pháp luật) đại diện liên danh ký hợp đồng, làm việc với các cơ quan nhà nước để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.
- Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II);

- Công văn số 1022/UBND-KT ngày 15/04/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II).

- Công văn số 2039/SNN-TL ngày 26/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phúc đáp công văn số 2972/SXD-QLN ngày 20/12/2019 của Sở Xây dựng.

- Công văn số 09/BPW-KTĐT ngày 07/01/2020 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc thỏa thuận đấu nối nguồn cấp nước cho dự án Khu du lịch Suối Cam (giai đoạn 2).

- Công văn số 24/XN ngày 09/01/2020 của XN Công trình công cộng về việc đấu nối nước thải cho Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch hồ Suối Cam.

- Công văn số 150/PCBP-KT ngày 16/01/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc trả lời Công văn của Công ty CP Phúc An Khang BP về việc thống nhất vị trí đấu nối cấp điện dự án KDL Suối Cam (giai đoạn 2).

- Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, các công văn liên quan và các văn bản pháp luật hiện hành. 

I.2.2. Các nguồn tài liệu, số liệu và cơ sở bản đồ:

- Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 05/11/2012.

Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 do (có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường);

Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch hồ suối Cam (giai đoạn II)

II. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

II.1. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

II.1.1. Vị trí, giới hạn khu đất

II.1.1.1. Vị trí
· Khu đất quy hoạch nằm trên khu đất canh tác, giáp hồ Suối Cam, thuộc địa bàn phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, ranh giới cụ thể như sau:

· Phía Đông Nam
:
giáp lòng hồ Suối Cam và đường Hồ Xuân Hương.
· Phía Tây Nam
:
giáp đập tràn hiện hữu và đất dân.
· Phía Tây Bắc

:
giáp đất dân cư hiện hữu.
· Phía Bắc

:
giáp đất dân cư hiện hữu.
· Quy mô đồ án không thay đổi:

Khu vực quy hoạch có tổng diện tích khoảng 166,98ha.

Dân số dự kiến khoảng 17.500 người.

Dân số đáp ứng cho nhà ở tái định cư do tỉnh quản lý cho thành phố: khoảng 1000-1200 người
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II.1.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên

a. Địa hình địa mạo

· Địa hình khu vực lập quy hoạch tương đối phức tạp, có nhiều ao hồ, sông suối. Địa hình khu vực thấp dần từ phía ranh hướng Bắc, Tây Bắc và phía ranh hướng Đông, Đông Nam về hướng lòng hồ Suối Cam, chênh lệch cao độ từ +100,00m đến +77,50m.

b. Khí hậu

· Khí hậu khu vực nghiên cứu mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa phân biệt rõ rệt.

· Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.

· Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4.

· Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao từ 25,6oC đến 27,3oC.

c) Độ ẩm :

· Độ ẩm trung bình hàng năm khoảng 77,8% đến 84,2%.

· Gió mùa: Bình Phước chịu ảnh hưởng của 3 hướng gió: chính Đông, Đông Bắc và Tây Nam theo 2 mùa.

· Mùa khô: Gió chính Đông chuyển dần sang Đông –Bắc, tốc độ bình quân 3,5m/s.

· Mùa mưa: Gió Đông chuyển dần sang Tây - Nam, tốc độ bình quân 3,2m/s.

d. Địa chất công trình, thuỷ văn

· Khu vực nghiên cứu được đánh giá sơ bộ là đất có khả năng chịu lực tốt, đủ điều kiện xây dựng nhà cao tầng. Mực nước ngầm thấp, nước ngầm ổn định ở độ sâu 50m ( 70m từ mặt đất.

e. Cảnh quan thiên nhiên

Khu vực thực hiện dự án nằm phía Bắc hồ Suối Cam, với cảnh quan thiên nhiên là sự kết hợp giữa môi trường tự nhiên trên cạn và mặt nước, nhiều lợi thế làm khu du lịch.
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Hình ảnh: hồ Suối Cam

II.2. HIỆN TRẠNG

II.2.1. Hiện trạng dân cư và lao động

Trong khu vực dự án có số lượng dân cư thưa thớt, có một số nhà dân thành lập bám biên theo những con đường mòn đất đỏ, chủ yếu là ở kết hợp canh tác nông nghiệp.

II.2.2. Hiện trạng sử dụng đất

Trong khu vực dự án chủ yếu là đất cây xanh (cây lâu năm), đất ao hồ và một số các đất ở hiện hữu. 

Ngoài ra còn có 3 khu đất công của thành phố bao gồm:

a. Khu đất do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thuỷ lợi Bình Phước (diện tích 6,3ha) đang quản lý gồm:

+ Khu đất có một phần diện tích mặt nước 19.580,8 m2 nằm trong ranh quy hoạch và ranh đo đạc chính quy năm 1998, theo quy hoạch, phần đất này là đường giao thông quanh bờ hồ và cây xanh.

+ Một phần diện tích đất (không xác định được diện tích) người dân đang sử dụng trồng rau.

+ Trên khu đất có khoảng 3.600 m2 đất đang bị người dân lấn chiếm, xây dựng nhà tạm và trồng cây lâu năm.

+ Theo văn bản số 2039/SNN-TL ngày 26/9/2019 của Sở NN và PTNT, đất hành lang bảo vệ đập Suối Cam là 50 m tính từ chân đập tương đương khoảng 2.120 m2.

b. Khu đất do Ban QLDA tỉnh quản lý:

+ Khu đất có diện tích khoảng 11,9ha tiếp giáp đường Hồ Xuân Hương

+ Hiện trạng bàn giao là khu đất trống, đã bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, thực tế còn vướng mặt bằng 01 hộ dân có đất ở vị trí quy hoạch chân cầu 28m bắc qua hồ Suối Cam

c. Khu đất do  Xí Nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài quản lý (Khu đất lò gạch cũ) diện tích 1,31ha :

Hiện trạng khu đất trống, còn một phần cây trồng và nhà tạm của công nhân Xí nghiệp công trình công cộng
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Các chỉ tiêu hiện trạng sử dụng đất

Bảng hiện trạng sử dụng đất

	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH
	TỈ LỆ

	
	
	(m2)
	(%)

	1
	ĐẤT Ở HIỆN TRẠNG.
	43.000,25
	2,65%

	2
	KHU ĐẤT CÔNG DO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
	195.745,14
	12,06%

	 
	Đất CTY TNHH MTV Dịch vụ Thuỷ lợi Bình Phước
	63.215,9
	 

	 
	Khu đất do Ban QLDA tỉnh quản lý
	119.392,62
	 


	 
	Khu đất do Xí Nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài
	13.136,62
	 

	3
	ĐẤT CÂY XANH (CÂY LÂU NĂM).
	1.377.613,46
	82,50%

	4
	MẶT NƯỚC
	38.385,83
	2,30%

	 
	Đất suối
	36.380,50
	 

	 
	Đất ao, hồ
	2.005,33
	 

	5
	ĐẤT GIAO THÔNG ĐƯỜNG ĐẤT.
	15.099,20
	0,90%

	TỔNG CỘNG
	1.669.843,88
	100%



        Trong đó: Đất công do các đơn vị quản lý có diện tích 19,5ha, chiếm 12,06%;  đất cây xanh có tổng diện tích 137,7ha, chiếm tỷ lệ: 82,5%, một phần là đất ở hiện trạng có diện tích là : 4,28 ha, chiếm 2,65 %; Mặt nước: 3,83ha, chiếm 2,3%.

Ngoài ra trong khu vực dự án còn có giao thông hiện trạng trong khu vực, có diện tích: 1,5ha, chiếm khoảng 0,9%.

II.2.3. Hiện trạng công trình

Hầu hết những công trình kiến trúc hiện trạng là nhà dân, bám men theo những trục đường đất trong khu quy hoạch. Đa phần là nhà cấp 4, nhà tạm và nhà bán kiên cố.
II.2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông:

· Hiện trạng tiếp giáp phía Đông dự án là đường vòng Hồ Suối Cam (đường Hồ Xuân Hương), đang sử dụng tốt, có mặt cắt khoảng 32m, thảm nhựa đạt tiêu chuẩn đường đô thị, kết nối trực tiếp với thành phố Đồng Xoài.

· Hiện trạng trong khu quy hoạch chỉ có một loại hình giao thông là đường đất đỏ, được hình thành lâu dần dựa trên lối mòn, rẽ ra các nhánh không theo bất kỳ quy tắc nào.

Ảnh hiện trạng
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	Đường Hồ Xuân Hương
	Cầu qua Hồ Suối Cam


b. Hiện trạng cấp điện

· Hiện tại đã có hệ thống điện trung thế trên tuyến đường Hồ Xuân Hương, đồng thời tuyến điện hạ thế được hình thành trên những con đường mòn đất đỏ để phục vụ cho những hộ dân hiện hữu trong khu quy hoạch.

c. Hiện trạng cấp nước

· Hiện tại, nước thải từ quá trình sinh hoạt dân cư khu vực xung quanh phần lớn thoát tự nhiên vào các kênh rạch xung quanh gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

· Rác thải sinh hoạt và rác thải trong quá trình sản xuất đang được người dân thu gom đem chôn lấp hoặc đốt, không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

d. Hiện trạng thoát nước 

Khu đất quy hoạch hiện tại chưa có hệ thống thoát nước bẩn. Hệ thống thoát nước mưa chủ yếu là thoát nước tự chảy, dồn về phía hồ Suối Cam.

II.2.5. Những nét đặc trưng về môi trường cảnh quan

Khu du lịch Hồ Suối Cam phía Nam giáp Hồ Suối Cam tạo thành một hệ thống mặt nước. Chính vì thế Dự án được hưởng những giá trị mặt nước như điều hòa không khí, làm đẹp cảnh quan… Kèm theo đó là hệ thống cây xanh cảnh quan ven hồ đóng vái trò như lá phổi xanh của khu nhà.

II.2.6. Đánh giá môi trường khu vực


Khu vực quy hoạch là khu đất canh tác, nằm ven hồ nước nên về cơ bản môi trường chưa chịu tác động nhiều của khí thải đô thị, không khí khá trong lành. Hồ nước tiếp giáp chưa bị ô nhiễm. Hệ sinh thái trong khu vực chủ yếu là hoa mầu và cây ăn quả.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua phân tích đánh giá về hiện trạng và các dự án quy hoạch xây dựng đã, đang triển khai, dự án có những ưu nhược điểm sau :

Ưu điểm : - Giao thông tiếp cận thuận lợi.



   - Dự án nằm trong khu vực phát triển đô thị.



   - Tiếp giáp trực tiếp với hồ Suối Cam và khu vực trung tâm thành phố Đồng Xoài.



   - Khu vực quy hoạch có địa hình tương đối phức tạp, không bằng phẳng, nhiều diện tích đã được các hộ dân đào ao, nuôi thủy sản.
Nhược điểm: Do quy hoạch phân khu Khu du lịch Suối Cam chưa được đưa vào xây dựng đồng bộ, dự án phải đầu tư ngay các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối xung quanh.


IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN
IV.1. TÍNH CHẤT CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH VÀ CHỨC NĂNG CHÍNH TRONG KHU VỰC

IV.1.1. Tính chất của đồ án quy hoạch

Theo quy hoạch phân khu Khu du lịch Hồ Suối Cam, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 18/11/2015, và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn 2) đã được phế duyệt, dự án Khu du lịch Hồ Suối Cam có các tính chất: là khu du lịch, cây xanh cảnh cảnh quan ven hồ Suối Cam, tập trung phục vụ nhu cầu về du lịch, công viên cây xanh, nhà ở, thương mại, giáo dục... cho người dân

IV.1.2. Các chức năng chính trong khu vực

Khu vực quy hoạch có các chức năng sau :

· Khu nhà ở :


+ Khu nhà ở biệt thự


+ Khu nhà ở liền kề


+ Khu nhà ở cao tầng (nhà ở cao tầng xã hội)


+ Nhà ở tái định cư

· Khu thương mại, TMDV hỗn hợp.

· Đất giáo dục (trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở).

· Đất cơ quan hành chính.

· Đất công viên cây xanh, cảnh quan ven hồ Suối Cam.

· Đất giao thông.

IV.2. QUY MÔ DÂN SỐ

- Quy mô dân số theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Bình Phước là: 15.240 người.

- Quy mô dân số theo Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Bình Phước là: 17.500 người.

- Quy mô dân số:  Số dân = diện tích đất nhóm nhà ở/chỉ tiêu diện tích đất nhóm nhà ở. 
Chỉ tiêu tính toán dân số theo định mức m2/người được giữ nguyên theo đồ án đã được phê duyệt.

Tổng dân số dự báo: 18.500-18.700 người. Trong đó:

- Quy mô dân số dự kiến sau điều chỉnh: Khoảng 17.500 người.
- Quy mô dân số đáp ứng cho khu tái định cư của tỉnh (hoàn trả đất công) : khoảng 1000-1200 người 
IV.3. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điêu chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài đến năm 2025, theo Quy chuẩn xây dựng Việt nam, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án đáp ứng đô thị loại II trong tương lai, các chỉ tiêu tính toán áp dụng đạt được như sau:

Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án đạt được

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	A
	Dân số quy hoạch
	
	(17.500 + 1.200) người

	B
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	
	

	1
	Đất công cộng
	m2/người
	4,7

	2
	Đất nhóm ở
	m2/người
	34,69

	
	Đất ở
	m2/người
	25,4

	
	Đất cây xanh nhóm nhà
	m2/người
	1,2

	
	Diện tích sân, đường nhóm nhà ở
	m2/người
	8,1

	3
	Đất cây xanh, TDTT
	m2/người
	15-17

	4
	Đất giao thông
	m2/người
	35-37

	5
	Tầng cao tối đa
	
	

	5.1
	Biệt thự đơn lập
	Tầng 
	3

	5.2
	Biệt thự song lập
	Tầng
	3

	5.3
	Nhà ở liên kế
	Tầng
	4

	5.2
	Nhà ở cao tầng
	Tầng
	12

	6
	Mật độ xây dựng gộp toàn khu
	%
	28,7

	7
	Tiêu chuẩn đất ở cho từng loại nhà
	
	

	7.1
	Biệt thự đơn lập
	m2/hộ
	300-500

	7.2
	Biệt thự song lập
	m2/hộ
	240-280

	7.3
	Nhà ở liên kế
	m2/hộ
	75-160

	8
	Tiêu chuẩn diện tích sàn ở cho nhà chung cư (nhà ở xã hội)
	m2/người
	≥ 5

	B
	Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật

	1
	Giao thông
	
	

	1.1
	Tỷ lệ đất giao thông tính đến đường phân khu vực
	%
	25,3

	1.2
	Tỷ lệ đất giao thông tính đến đường vào nhà
	%
	36-38

	1.3
	Chỉ tiêu đỗ xe cho công trình
	
	

	
	- Công trình công cộng, dịch vụ
	
	100 m2 sàn sử dụng/20 m2 chỗ để xe

	
	- Chung cư (nhà ở xã hội)
	
	100 m2 sàn sử dụng/12 m2 chỗ để xe

	2
	Cấp nước
	
	

	
	- Nước sinh hoạt
	lít/người/ngày đêm
	150

	
	- Nước công cộng, dịch vụ
	lít/m2 sàn /ngày đêm
	5

	
	- Nước tưới vườn hoa, công viên
	lít/m2/ngày đêm
	3

	
	- Nước rửa đường
	lít/m2/ngày đêm
	0,5

	
	- Nước dự phòng, rò rỉ
	% ∑ nước cấp
	25

	3
	Cấp điện
	
	

	
	- Điện sinh hoạt
	kw/hộ
	3 – 5 

	
	- Điện công cộng, dịch vụ
	w/m2 sàn
	35

	
	- Điện Cây xanh đường phố
	Kw/Ha
	10 - 12

	4
	Thoát nước thải và vệ sinh môi trường
	
	

	4.1
	Thoát nước thải.
	
	

	
	Thoát nước thải sinh hoạt
	nước sinh hoạt
	100%

	
	Công trình công cộng
	Nước cấp
	100%

	4.2
	Vệ sinh môi trường
	
	

	
	Tiêu chuẩn thải chất thải rắn sinh hoạt
	kg/người/ngày
	1

	
	Hệ số tính đến CTR công cộng và khách vãng lai K=
	
	1,2

	5
	Thông tin liên lạc
	
	

	
	- Thuê bao sinh hoạt
	Máy/hộ
	2

	
	- Thuê bao công trình công cộng, cây xanh trong khu ở, đơn vị  ở
	% nhu cầu sinh hoạt
	25


V. ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

V.1. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC – CÁC ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CƠ BẢN:

V.1.1. Nguyên tắc tổ chức và yêu cầu chung:

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hồ Suối Cam phải phù hợp với Điều chỉnh QHC thành phố Đồng Xoài, tuân thủ theo định hướng, các chỉ tiêu cơ bản của quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

- Cơ bản giữ tối đa theo các chỉ tiêu sử dụng đất của đồ án QHCT 1.500 Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn II) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 và Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Bình Phước.
- Ranh giới quy hoạch và quy mô diện tích không thay đổi.

- Mặt bằng tổng thể Khu du lịch Hồ Suối Cam phải được tổ chức phù hợp các loại hình nhà ở đô thị, hài hòa với cảnh quan chung của khu vực.

- Đảm bảo ổn định, đồng bộ, hiện đại và đậm đà bản sắc đô thị trong tương lai.

- Tận dụng đặc điểm địa hình, phong cảnh thiên nhiên để tổ chức cảnh quan, ưu tiên tổ chức về hình thức kiến trúc tại các tuyến giao thông chính, lối vào, các đường chính, khu cây xanh cảnh quan trong khu nhà ở. 

- Tôn trọng cảnh quan thiên nhiên đã có, tránh phá vỡ sự ổn định của môi trường xung quanh như khu vực tiếp giáp với Hồ Suối Cam.

- Phải gắn kết hạ tầng kỹ thuật của khu nhà ở với quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực.

- Xác định Khu du lịch Hồ Suối Cam là một bộ phận trong việc tổ chức không gian tổng thể khu vực, đảm bảo phát huy được hiệu quả sử dựng và phát triển bền vững.

- Hình thức kiến trúc hiện đại, mầu sắc tươi sáng, hài hòa với cảnh quan chung của khu nhà ở.

- Các công trình cần đảm bảo chỉ giới xây dựng, khoảng cách giữa các công trình theo quy định.

V.1.2. Các nội dung điều chỉnh cơ bản:

- Các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản giữ theo Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh;

- Bổ sung cây xanh công viên vào nhóm nhà ở;

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo hướng Nhà nước tiếp tục quản lý quỹ đất công, không giao quỹ đất công cho nhà đầu tư đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số vị trí khác thuộc quy hoạch để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của dự án. Cụ thể:

· Đối với khu đất thu hồi của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh diện tích 11,9 ha, tiếp giáp đường Hồ Xuân Hương: Thu hồi, giao UBND thành phố Đồng Xoài quản lý.
· Đối với khu đất thu hồi của Xí Nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài (khu lò gạch) diện tích 1,31 ha: Thu hồi, giao UBND thành phố Đồng Xoài quản lý khu đất quy hoạch cây xanh (diện tích 1,21ha); Giao nhà đầu tư phần đất quy hoạch đường giao thông (diện tích 0,1ha)  để thực hiện dự án nhằm kết nối hạ tầng trong khu vực.

· Đối với khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thuỷ lợi Bình Phước có diện tích 6,36 ha: phần hiện trạng có hình thù không vuông vức, địa hình phức tạp, có nhiều vị trí vực sâu nguy hiểm (do trước đây là bãi vật liệu đắp đập), cải tạo lại thành đất cây xanh bảo vệ hồ có diện tích khoảng 1,3ha và xây dựng đường giao thông ven hồ theo quy hoạch đã được phê duyệt. Phần diện tích này khoảng 2,3 ha vẫn giữ đúng vị trí cũ của đất công. Diện tích còn lại, hoán đổi và điều chỉnh thành 01 khu tái định cư, có diện tích khoảng 4,1 ha (bao gồm một phần diện tích đất công và một phần diện tích hoán đổi), vị trí liền kề với khu đất công cũ. Sau khi điều chỉnh, diện tích đất công sẽ thành khu có diện tích khoảng 6,4 ha, gồm: phần cây xanh hành lang bảo vệ hồ, đường giao thông ven hồ và khu tái định cư do tỉnh quản lý để bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn.

· Khu đất quy hoạch đất Thương mại - Dịch vụ có ký hiệu TM05: dịch chuyển vị trí ra khỏi ranh giới khu đất công lò gạch, đồng thời kết hợp với  khu đất thương mại - dịch vụ liền kề TM04 để quy hoạch thành khu đất thương mại - dịch vụ có diện tích khoảng 2,5 ha.

· Khu tái định cư phục vụ cho dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt là 3,72 ha có vị trí trùng với khu đất 6,4 ha điều chỉnh lại đã nêu trên, do đó điều chỉnh sang vị trí đất ở thương mại có vị trí gần kề nhưng vẫn đảm bảo đủ diện tích 3,72 ha để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Phần diện tích đất ở đã chuyển thành khu tái định cư mới của dự án, điều chỉnh khu đất Thương mại - Dịch vụ diện tích 4,2 ha tiếp giáp đường Hồ Xuân Hương thành khu đất ở thương mại (có hạ tầng kỹ thuật). Đồng thời điều chỉnh khu đất cây xanh tiếp giáp thành đất Thương mại - Dịch vụ (diện tích 1,5 ha).
· Các công trình xây dựng trong phạm vi cao trình từ 75,9 m đến cao trình 77,0m phải được cấp giấy phép hoạt động trước khi triển khai thi công theo quy định của Luật Thuỷ lợi

· Cải tạo san lấp cục bộ, xây kè bảo vệ đối với phần diện tích bị đào lõm cục bộ (gần khu đất ký hiệu TM05 khoảng 2.800 m2) thành đất cây xanh. 02 khu đất thương mại sau khi điều chỉnh (phía Đông khu quy hoạch, tiếp giáp đường Hồ Xuân Hương và khu TM-05) đảm bảo sau khi cải tạo, các công trình phải được bố trí nằm trên cao trình phạm vi an toàn hồ đập  (cao trình 75,9 m), mật độ xây dựng tối đa 40%, chiều cao tối đa là 04 tầng.
· Sau khi điều chỉnh Bổ sung quỹ đất tái định cư cho tỉnh với dân số 1000 -1200 người;
V.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC 

V.2.1. Tổ chức không gian chức năng

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hồ Suối Cam tuân thủ theo quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Suối Cam đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch. Khu quy hoạch gồm có các chức năng có vị trí như sau:

- Khu công cộng (Quảng trường công cộng) nằm ở trung tâm của khu quy hoạch, trên tuyến đường chính Bắc – Nam kết nối trực tiếp với phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài thông qua cầu 01;  Khu vực này đóng vai trò là điểm nhấn tại cửa ngõ của khu du lịch, góp phần vào việc tạo hình ảnh cho toàn khu.

- Khu thương mại dịch vụ: được bố trí tại các khu vực hợp lý, tăng khả năng tiếp cận sinh thái và tạo hình ảnh sinh động cho khu du lịch;

- Các khu vực công trình cơ quan: bố trí tập trung tại tuyến đường Bắc Nam kết nối với cầu số 02

- Các khu vực trường học: bố trí đồng đều trong toàn khu, đảm bảo tính chất và bán kính phục vụ theo đúng quy định;

- Khu nhà ở bao gồm nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở chung cư (nhà ở xã hội), nhà ở tái định cư được bố trí như sau:

+ Nhóm nhà biệt thự: được bố trí tại khu tiếp giáp tuyến đường Hồ Xuân Hương, đây là tuyến đường kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố Đồng Xoài, và một số giáp khu cây xanh và Hồ Suối Cam, để tạo ra không gian sống rộng rãi, thoáng mát và yên tĩnh. Nhóm biệt thự này phù hợp với những người có thu nhập cao.

+ Nhóm nhà phố liền kề hỗn hợp (nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại): ưu tiên tại các trục, tuyến đường chính, tạo bộ mặt sầm uất cho đô thị, đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm của người dân cũng như du lịch;

+ Nhóm nhà ở liền kề: Phân bố đều trong toàn khu, phù hợp với nhiều sự lựa chọn.

+ Nhóm nhà ở chung cư (nhà ở xã hội) bố trí tại phía Tây Nam của khu vực – sát đường quy hoạch 32m, ngay tại nút giao giữa đường 32m và đường Trường Chinh. Đây là khu nhà ở xã hội dành cho những đối tượng chính sách và người có thu nhập thấp.

+ Nhóm nhà ở tái định cư dự án: bố trí tại phía Đông Bắc của khu nhà ở xã hội;

+ Nhóm nhà ở tái định cư do tỉnh quản lý: bố trí gần vị trí của khu TĐC dự án. 1 phần thuộc ranh giới khu đất công 6,3 ha; 1 phần làm vuông vắn theo Quy hoạch để đảm bảo tổng diện tích phần đất công Nhà nước tiếp tục quản lý sau khi điều chỉnh quy hoạch là 6,4ha (bao gồm đất ở TĐC do tỉnh quản lý, đường GT và công viên cây xanh ven hồ).



- Khu cây xanh cảnh quan bao gồm cây xanh cảnh quan hỗn hợp, thuộc khu vực hồ Suối Cam. Ngoài ra còn có cây xanh công viên, cây xanh nhóm nhà ở được bố trí phân tán tại các nhóm ở.

V.2.2. Cơ cấu tổ chức giao thông

Tổ chức giao thông tuân thủ theo quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đã được phê duyệt. Bổ sung thêm các tuyến đường nội bộ trong các nhóm nhà.

V.2.3. Tổ chức cảnh quan môi trường 

Phân bố lại một số các khu vực cây xanh lớn. Bổ sung thêm một số điểm cây xanh trong các nhóm nhà ở. Quy hoạch chi tiết các tuyến đường dạo, các hồ nước, các tiểu cảnh các chi tiết hè đường đô thị. 

V.3. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

V.3.1. Quy hoạch sử dụng đất

V.3.1.1. Bảng tổng hợp sử dụng đất theo Quyết định số 2232/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Phước

	Stt
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất ở
	448070,04
	26,83

	1.1
	Đất ở liền kề
	313362,41
	 

	1.2
	Đất ở biệt thự
	134707,63
	 

	2
	Đất công trình công cộng
	87432,91
	5,24

	2.1
	Đất y tế
	3574,66
	0,21

	2.2
	Đất giáo dục
	42191,39
	2,53

	2.3
	Đất cơ quan hành chính
	16105,72
	0,96

	2.4
	Đất công cộng - quảng trường
	25561,14
	1,53

	3
	Đất thương mại dịch vụ
	109882,27
	6,58

	4
	Đất nhà ở xã hội
	50084,74
	3,00

	5
	Đất tái định cư cho dự án
	37239,15
	2,23

	6
	Đất tôn giáo
	5910,49
	0,35

	7
	Đất cây xanh
	351555,45
	21,05

	8
	Giao thông
	579668,83
	34,71

	 
	Tổng
	1669843,88
	100,00


V.3.1.2. Bảng tổng hợp sử dụng đất phương án điều chỉnh

	Stt
	Loại đất
	Diện tích
(m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất ở
	        447.962,86 
	26,83

	1.1
	Đất ở liền kề
	        321.358,13 
	 

	1.2
	Đất ở biệt thự
	        126.604,73 
	 

	2
	Đất công trình công cộng
	           87.441,09 
	5,24

	2.1
	Đất y tế
	             3.574,66 
	0,21

	2.2
	Đất giáo dục
	           42.199,57 
	2,53

	2.3
	Đất cơ quan hành chính
	           16.105,72 
	0,96

	2.4
	Đất công cộng - quảng trường
	           25.561,14 
	1,53

	3
	Đất thương mại dịch vụ
	        101.480,13 
	6,08

	4
	Đất nhà ở xã hội
	           50.084,74 
	3,00

	5
	Đất tái định cư cho dự án
	           37.510,42 
	2,25

	6
	Đất tái định cư do tỉnh quản lý
	           22.222,27 
	1,33

	7
	Đất tôn giáo
	             5.910,49 
	0,35

	8
	Đất cây xanh
	        324.581,21 
	19,44

	9
	Giao thông
	        592.650,67 
	35,49

	 
	Tổng
	     1.669.843,88 
	100,00


V.3.1.3. Những thay đổi của phương án Điều chỉnh Quy hoạch so với Quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2232/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Phước

a) Tổng diện tích đất công cộng: đạt 87441,09m2, chiếm 5,24% (cơ bản giữ nguyên theo đồ án cũ); Trong đó:

- Đất công cộng đơn vị ở (Quảng trường công cộng hỗn hợp): diện tích 25561,14m2;

- Đất trường học tính toán theo quy định bao gồm: nhà trẻ mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS là 42199,57m2, đáp ứng cho 17500 dân tương đương 2975 học sinh, đạt chỉ tiêu trung bình 14,2m2/1 học sinh. (Theo TCVN8794,8793,3907:2011 về tiêu chuẩn thiết kế trường học quy định 6-10m2/1 học sinh tiểu học và THCS; và 8-12m2/1 học sinh đối với mầm non);
- Đất y tế: 3574,66m2, chiếm 0,21%;

b) Đất thương mại dịch vụ: 101480,13m2, chiếm 6,08% (giảm 8402m2 so với đồ án cũ)

c) Tổng diện tích đất ở đạt 447962,86m2, chiếm 26,83%, cơ bản giữ nguyên so với đồ án đã được phê duyệt (448070,04 m2- 26,83 % - giảm 102m2)
d) Đất tái định cư gồm đất tái định cư cho dự án: diện tích 37510,42 m2 và đất tái định cư do tỉnh quản lý: diện tích 22222,27 m2. 
e) Đất nhà ở xã hội có diện tích 50084,74 m2, cơ bản giữ nguyên so với đồ án đã được phê duyệt (37239,15m2, 50084,74m2)

f) Giữ nguyên vị trí và quy mô đất tôn giáo: diện tích 5910,49m2;

g) Đất cây xanh mặt nước diện tích sau điều chỉnh là 324581,21m2, giảm so với đồ án đã được phê duyệt là 26974m2, tuy nhiên vẫn đạt chỉ tiêu bình quân đầu người 18,5 m2/ người (vượt so với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9257:2012 về Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị là 8 – 10 m2/người)
h) Đất giao thông sau điều chỉnh là 592650,67m2, chiếm 35,49%; Tăng 12,982m2 so với đồ án đã được phê duyệt.
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Hình: bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Bảng so sánh SDĐ phương án điều chỉnh quy hoạch với đồ án quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2232/QĐ-UBND
	Stt
	Loại đất
	Pa phê duyệt theo QĐ 2232
	Pa đề xuất điều chỉnh
	Tăng - giảm

	
	
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (m2)

	
	
	
	
	(m2)
	
	

	1
	Đất ở
	448.070,04
	26,83
	447.962,86
	26,83
	-107

	1,1
	Đất ở liền kề
	313.362,41
	 
	321.358,13
	 
	7996

	1,2
	Đất ở biệt thự
	134.707,63
	 
	126.604,73
	 
	-8103

	2
	Đất công trình công cộng
	87.432,91
	5,24
	87.441,09
	5,24
	8

	2,1
	Đất y tế
	3.574,66
	0,21
	3.574,66
	0,21
	0

	2,2
	Đất giáo dục
	42.191,39
	2,53
	42.199,57
	2,53
	8

	2,3
	Đất cơ quan hành chính
	16.105,72
	0,96
	16.105,72
	0,96
	0

	2,4
	Đất công cộng - quảng trường
	25.561,14
	1,53
	25.561,14
	1,53
	0

	3
	Đất thương mại dịch vụ
	109.882,27
	6,58
	101.480,13
	6,08
	-8402

	4
	Đất nhà ở xã hội
	50.084,74
	3
	50.084,74
	3
	0

	5
	Đất tái định cư cho dự án
	37.239,15
	2,23
	37.510,42
	2,25
	271

	6
	Đất tái định cư do tỉnh quản lý
	 
	 
	22.222,27
	1,33
	22222

	7
	Đất tôn giáo
	5.910,49
	0,35
	5.910,49
	0,35
	0

	8
	Đất cây xanh
	351.555,45
	21,05
	324.581,21
	19,44
	-26974

	9
	Giao thông
	579.668,83
	34,71
	592.650,67
	35,49
	12982

	 
	Tổng
	1.669.843,9
	100
	1.669.843,9
	100
	0


V.3.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất từng ô phố

	Stt
	Loại đất
	KÍ HIỆU
	Số lô
	Diện tích (m2)
	Mật độ xây dựng (%)
	Tầng cao 
	Hệ số sdd (lần)
	Diện tích sàn
	Tỷ lệ (%)


	
	
	
	
	
	Min
	Max
	Min
	max
	
	(m2)
	

	1
	Đất ở
	 
	    3.401 
	     447.962,9 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    26,8 

	1.1
	Đất ở liền kề
	 
	    2.960 
	     321.358,1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    19,2 

	 
	 
	LK-01
	            8 
	            955,8 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.058,4
	

	 
	 
	LK-02
	            8 
	            896,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.867,2
	

	 
	 
	LK-03
	            8 
	            896,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.867,2
	

	 
	 
	LK-04
	          10 
	         1.149,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.678,5
	

	 
	 
	LK-05
	            8 
	            946,1 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.027,4
	

	 
	 
	LK-06
	            8 
	            896,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.867,2
	

	 
	 
	LK-07
	            8 
	            896,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.867,2
	

	 
	 
	LK-08
	          10 
	         1.150,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.680,0
	

	 
	 
	LK-09
	            7 
	         1.066,3 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.412,0
	

	 
	 
	LK-10
	            9 
	         1.323,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.233,6
	

	 
	 
	LK-11
	            7 
	         1.035,6 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.314,0
	

	 
	 
	LK-12
	          13 
	         1.524,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.876,8
	

	 
	 
	LK-13
	          18 
	         1.890,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.048,0
	

	 
	 
	LK-14
	          13 
	         1.490,6 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.770,0
	

	 
	 
	LK-15
	            5 
	            604,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	1.934,4
	

	 
	 
	LK-16
	            5 
	            562,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	1.800,0
	

	 
	 
	LK-17
	            6 
	            744,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.380,8
	

	 
	 
	LK-18
	            8 
	            984,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.148,8
	

	 
	 
	LK-19
	            5 
	            562,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	1.800,0
	

	 
	 
	LK-20
	            4 
	            492,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	1.574,4
	

	 
	 
	LK-21
	            4 
	            492,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	1.574,4
	

	 
	 
	LK-22
	            5 
	            562,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	1.800,0
	

	 
	 
	LK-23
	            4 
	            492,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	1.574,4
	

	 
	 
	LK-24
	          14 
	         1.680,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.377,5
	

	 
	 
	LK-25
	          12 
	         1.845,4 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.905,3
	

	 
	 
	LK-26
	          10 
	         1.209,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.868,8
	

	 
	 
	LK-27
	          10 
	         1.125,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.600,0
	

	 
	 
	LK-28
	            6 
	            744,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.380,8
	

	 
	 
	LK-29
	            8 
	            969,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.100,8
	

	 
	 
	LK-30
	          10 
	         1.125,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.600,0
	

	 
	 
	LK-31
	            8 
	            979,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.132,8
	

	 
	 
	LK-32
	            8 
	            979,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.132,8
	

	 
	 
	LK-33
	          10 
	         1.125,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.600,0
	

	 
	 
	LK-34
	            8 
	            979,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.132,8
	

	 
	 
	LK-35
	          16 
	         1.564,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.004,8
	

	 
	 
	LK-36
	          22 
	         2.057,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.582,4
	

	 
	 
	LK-37
	          18 
	         1.751,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.603,2
	

	 
	 
	LK-38
	          22 
	         1.936,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.195,2
	

	 
	 
	LK-39
	          18 
	         1.648,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.273,6
	

	 
	 
	LK-40
	            7 
	         1.237,6 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.960,2
	

	 
	 
	LK-41
	            8 
	         1.260,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.032,0
	

	 
	 
	LK-42
	            8 
	         1.392,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.454,4
	

	 
	 
	LK-43
	          16 
	         1.899,1 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.077,1
	

	 
	 
	LK-44
	          16 
	         1.800,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.760,0
	

	 
	 
	LK-45
	          16 
	         1.884,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.028,8
	

	 
	 
	LK-46
	          12 
	         1.323,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.233,6
	

	 
	 
	LK-47
	          18 
	         1.890,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.048,0
	

	 
	 
	LK-48
	          14 
	         1.530,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.896,0
	

	 
	 
	LK-49
	          16 
	         1.383,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.425,6
	

	 
	 
	LK-50
	          22 
	         1.815,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.808,0
	

	 
	 
	LK-51
	          18 
	         1.545,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.944,0
	

	 
	 
	LK-52
	          16 
	         1.380,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.416,0
	

	 
	 
	LK-53
	          22 
	         1.815,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.808,0
	

	 
	 
	LK-54
	          18 
	         1.545,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.944,0
	

	 
	 
	LK-55
	          12 
	         1.320,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.224,0
	

	 
	 
	LK-56
	          18 
	         1.890,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.048,0
	

	 
	 
	LK-57
	          14 
	         1.530,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.896,0
	

	 
	 
	LK-58
	          16 
	         1.564,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.004,8
	

	 
	 
	LK-59
	          22 
	         2.057,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.582,4
	

	 
	 
	LK-60
	          16 
	         1.564,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.004,8
	

	 
	 
	LK-61
	          16 
	         1.472,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.710,4
	

	 
	 
	LK-62
	          22 
	         1.936,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.195,2
	

	 
	 
	LK-63
	          16 
	         1.472,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.710,4
	

	 
	 
	LK-64
	            7 
	         1.266,4 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.052,5
	

	 
	 
	LK-65
	            8 
	         1.260,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.032,0
	

	 
	 
	LK-66
	            7 
	         1.266,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.051,2
	

	 
	 
	LK-67
	          14 
	         1.704,6 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.454,6
	

	 
	 
	LK-68
	          16 
	         1.800,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.760,0
	

	 
	 
	LK-69
	          16 
	         1.944,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.220,8
	

	 
	 
	LK-70
	          12 
	         1.320,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.224,0
	

	 
	 
	LK-71
	          16 
	         1.680,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.376,0
	

	 
	 
	LK-72
	          14 
	         1.530,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.896,0
	

	 
	 
	LK-73
	          16 
	         1.380,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.416,0
	

	 
	 
	LK-74
	          22 
	         1.815,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.808,0
	

	 
	 
	LK-75
	          16 
	         1.380,6 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.417,8
	

	 
	 
	LK-76
	          16 
	         1.380,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.416,0
	

	 
	 
	LK-77
	          22 
	         1.815,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.808,0
	

	 
	 
	LK-78
	          16 
	         1.380,6 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.417,8
	

	 
	 
	LK-79
	          12 
	         1.320,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.224,0
	

	 
	 
	LK-80
	          16 
	         1.680,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.376,0
	

	 
	 
	LK-81
	          14 
	         1.530,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.896,0
	

	 
	 
	LK-82
	          20 
	         1.938,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.201,6
	

	 
	 
	LK-83
	          24 
	         2.244,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.180,8
	

	 
	 
	LK-84
	          20 
	         1.938,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.201,6
	

	 
	 
	LK-85
	          20 
	         1.824,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.836,8
	

	 
	 
	LK-86
	          24 
	         2.112,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.758,4
	

	 
	 
	LK-87
	          20 
	         1.824,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.836,8
	

	 
	 
	LK-88
	            9 
	         1.560,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.992,0
	

	 
	 
	LK-89
	            8 
	         1.260,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.032,0
	

	 
	 
	LK-90
	            9 
	         1.560,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.992,0
	

	 
	 
	LK-91
	          20 
	         2.364,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.564,8
	

	 
	 
	LK-92
	          16 
	         1.800,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.760,0
	

	 
	 
	LK-93
	          18 
	         2.124,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.796,8
	

	 
	 
	LK-94
	          16 
	         1.740,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.568,0
	

	 
	 
	LK-95
	          16 
	         1.800,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.760,0
	

	 
	 
	LK-96
	          16 
	         1.740,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.568,0
	

	 
	 
	LK-97
	          20 
	         1.710,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.472,0
	

	 
	 
	LK-98
	          24 
	         1.980,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.336,0
	

	 
	 
	LK-99
	          20 
	         1.710,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.472,0
	

	 
	 
	LK-100
	          24 
	         2.312,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.398,4
	

	 
	 
	LK-101
	          28 
	         2.618,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	8.377,6
	

	 
	 
	LK-102
	          22 
	         2.125,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.800,0
	

	 
	 
	LK-103
	          24 
	         2.176,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.963,2
	

	 
	 
	LK-104
	          28 
	         2.464,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.884,8
	

	 
	 
	LK-105
	          22 
	         2.000,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.400,0
	

	 
	 
	LK-106
	            9 
	         1.532,7 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.904,6
	

	 
	 
	LK-107
	          11 
	         1.732,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.544,0
	

	 
	 
	LK-108
	          10 
	         1.707,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.462,4
	

	 
	 
	LK-109
	          20 
	         2.340,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.488,0
	

	 
	 
	LK-110
	          20 
	         2.250,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.200,0
	

	 
	 
	LK-111
	          22 
	         2.544,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	8.140,7
	

	 
	 
	LK-112
	          18 
	         1.950,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.240,0
	

	 
	 
	LK-113
	          20 
	         2.250,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.200,0
	

	 
	 
	LK-114
	          18 
	         1.950,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.239,9
	

	 
	 
	LK-115
	          24 
	         2.040,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.528,0
	

	 
	 
	LK-116
	          28 
	         2.310,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.392,0
	

	 
	 
	LK-117
	          22 
	         1.875,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.999,9
	

	 
	 
	LK-118
	          10 
	         1.209,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.868,8
	

	 
	 
	LK-119
	          10 
	         1.125,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.600,0
	

	 
	 
	LK-120
	            6 
	            744,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.380,8
	

	 
	 
	LK-121
	            8 
	            984,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.148,8
	

	 
	 
	LK-122
	          10 
	         1.125,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.600,0
	

	 
	 
	LK-123
	            8 
	            994,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.180,8
	

	 
	 
	LK-124
	            8 
	            994,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.180,8
	

	 
	 
	LK-125
	          10 
	         1.125,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.600,0
	

	 
	 
	LK-126
	            8 
	            990,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.168,0
	

	 
	 
	LK-127
	          10 
	         1.354,3 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.333,7
	

	 
	 
	LK-128
	          10 
	         1.256,3 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.020,1
	

	 
	 
	LK-129
	            6 
	            835,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.672,0
	

	 
	 
	LK-130
	          10 
	         1.209,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.868,8
	

	 
	 
	LK-131
	          10 
	         1.125,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.600,0
	

	 
	 
	LK-132
	            6 
	            744,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.380,8
	

	 
	 
	LK-133
	          10 
	         1.209,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.868,8
	

	 
	 
	LK-134
	          10 
	         1.125,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.600,0
	

	 
	 
	LK-135
	            6 
	            744,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.380,8
	

	 
	 
	LK-136
	          10 
	         1.209,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.868,8
	

	 
	 
	LK-137
	          10 
	         1.125,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.600,0
	

	 
	 
	LK-138
	            6 
	            744,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.380,8
	

	 
	 
	LK-139
	            8 
	         1.262,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.038,4
	

	 
	 
	LK-140
	            8 
	         1.200,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.840,0
	

	 
	 
	LK-141
	          10 
	         1.500,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.800,0
	

	 
	 
	LK-142
	          16 
	         1.884,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.028,8
	

	 
	 
	LK-143
	          16 
	         1.800,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.760,0
	

	 
	 
	LK-144
	          13 
	         1.522,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.872,0
	

	 
	 
	LK-145
	          16 
	         1.884,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.028,8
	

	 
	 
	LK-146
	          16 
	         1.800,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.760,0
	

	 
	 
	LK-147
	            7 
	            847,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.712,0
	

	 
	 
	LK-148
	          16 
	         1.884,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.028,8
	

	 
	 
	LK-149
	          19 
	         2.197,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.032,0
	

	 
	 
	LK-150
	          22 
	         2.265,8 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.250,4
	

	 
	 
	LK-151
	          24 
	         2.244,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.180,8
	

	 
	 
	LK-152
	          24 
	         2.412,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.718,4
	

	 
	 
	LK-153
	          22 
	         2.198,1 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.033,8
	

	 
	 
	LK-154
	          24 
	         2.178,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.969,6
	

	 
	 
	LK-155
	          24 
	         2.340,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.488,0
	

	 
	 
	LK-156
	            8 
	         1.301,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.163,2
	

	 
	 
	LK-157
	            8 
	         1.280,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.096,0
	

	 
	 
	LK-158
	            9 
	         1.461,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.675,2
	

	 
	 
	LK-159
	          18 
	         2.149,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.878,3
	

	 
	 
	LK-160
	          16 
	         1.800,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.760,0
	

	 
	 
	LK-161
	          18 
	         2.149,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.878,3
	

	 
	 
	LK-162
	          18 
	         2.764,9 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	8.847,5
	

	 
	 
	LK-163
	          18 
	         2.331,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.459,2
	

	 
	 
	LK-164
	          18 
	         2.443,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.817,6
	

	 
	 
	LK-165
	          24 
	         2.412,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.718,4
	

	 
	 
	LK-166
	          26 
	         2.548,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	8.153,6
	

	 
	 
	LK-167
	          24 
	         2.340,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.488,0
	

	 
	 
	LK-168
	          26 
	         2.472,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.910,4
	

	 
	 
	LK-169
	            9 
	         1.444,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.620,8
	

	 
	 
	LK-170
	            9 
	         1.444,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.620,8
	

	 
	 
	LK-171
	          18 
	         2.064,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	6.604,8
	

	 
	 
	LK-172
	          20 
	         2.304,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.372,8
	

	 
	 
	LK-173
	          18 
	         2.702,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	8.646,4
	

	 
	 
	LK-174
	          20 
	         2.702,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	8.646,4
	

	 
	 
	LK-175
	          24 
	         2.799,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	8.956,8
	

	 
	 
	LK-176
	          22 
	         2.535,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	8.112,0
	

	 
	 
	LK-177
	          20 
	         2.406,5 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.700,9
	

	 
	 
	LK-178
	          28 
	         3.177,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	10.166,3
	

	 
	 
	LK-179
	          22 
	         2.481,2 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.939,8
	

	 
	 
	LK-180
	          20 
	         2.260,6 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.233,9
	

	 
	 
	LK-181
	          20 
	         2.329,4 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	7.454,1
	

	 
	 
	LK-182
	            8 
	            954,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.052,9
	

	 
	 
	LK-183
	          14 
	         1.575,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.040,0
	

	 
	 
	LK-184
	            6 
	            675,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.160,0
	

	 
	 
	LK-185
	            8 
	            885,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	2.832,0
	

	 
	 
	LK-186
	          14 
	         1.575,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.040,0
	

	 
	 
	LK-187
	            8 
	         1.067,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.414,3
	

	 
	 
	LK-188
	          14 
	         1.285,1 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.112,2
	

	 
	 
	LK-189
	          16 
	         1.318,8 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.220,2
	

	 
	 
	LK-190
	          16 
	         1.318,8 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.220,2
	

	 
	 
	LK-191
	          12 
	         1.132,0 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	3.622,5
	

	 
	 
	LK-192
	          18 
	         1.681,4 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.380,6
	

	 
	 
	LK-193
	          20 
	         1.867,8 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.976,9
	

	 
	 
	LK-194
	          14 
	         1.336,1 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	4.275,6
	

	 
	 
	LK-195
	          20 
	         1.868,3 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.978,4
	

	 
	 
	LK-196
	          18 
	         1.679,6 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.374,7
	

	 
	 
	LK-197
	          20 
	         1.868,3 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.978,4
	

	 
	 
	LK-198
	          20 
	         1.866,2 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.971,8
	

	 
	 
	LK-199
	          18 
	         1.681,4 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.380,6
	

	 
	 
	LK-200
	          20 
	         1.867,8 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.976,9
	

	 
	 
	LK-201
	          18 
	         1.679,6 
	     50 
	   80,0 
	2
	4
	3,2
	5.374,6
	

	1.2
	Đất ở biệt thự
	 
	       441 
	     126.604,7 
	 
	 
	
	
	
	
	7,6

	 
	 
	BT-01
	            2 
	            489,8 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	881,6
	

	 
	 
	BT-02
	            2 
	            469,4 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	844,9
	

	 
	 
	BT-03
	            2 
	            436,1 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	784,9
	

	 
	 
	BT-04
	            2 
	            439,1 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	790,3
	

	 
	 
	BT-05
	            2 
	            439,1 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	790,3
	

	 
	 
	BT-06
	            2 
	            439,1 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	790,3
	

	 
	 
	BT-07
	            2 
	            474,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	853,2
	

	 
	 
	BT-08
	            2 
	            444,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	799,2
	

	 
	 
	BT-09
	            2 
	            414,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	745,2
	

	 
	 
	BT-10
	            2 
	            414,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	745,2
	

	 
	 
	BT-11
	            2 
	            414,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	745,2
	

	 
	 
	BT-12
	            2 
	            414,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	745,2
	

	 
	 
	BT-13
	            2 
	            474,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	853,2
	

	 
	 
	BT-14
	            2 
	            444,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	799,2
	

	 
	 
	BT-15
	            2 
	            414,6 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	746,2
	

	 
	 
	BT-16
	            2 
	            414,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	745,2
	

	 
	 
	BT-17
	            2 
	            414,6 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	746,2
	

	 
	 
	BT-18
	            2 
	            444,6 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	800,2
	

	 
	 
	BT-19
	          13 
	         4.116,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	7.408,7
	

	 
	 
	BT-20
	            2 
	            525,7 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	946,2
	

	 
	 
	BT-21
	            2 
	            492,6 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	886,7
	

	 
	 
	BT-22
	            2 
	            504,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	907,2
	

	 
	 
	BT-23
	            2 
	            459,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	826,2
	

	 
	 
	BT-24
	            2 
	            459,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	826,2
	

	 
	 
	BT-25
	            2 
	            474,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	853,2
	

	 
	 
	BT-26
	            2 
	            542,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	975,5
	

	 
	 
	BT-27
	            2 
	            508,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	914,3
	

	 
	 
	BT-28
	            2 
	            504,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	907,2
	

	 
	 
	BT-29
	            2 
	            474,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	853,2
	

	 
	 
	BT-30
	            2 
	            474,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	853,3
	

	 
	 
	BT-31
	            2 
	            444,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	799,3
	

	 
	 
	BT-32
	            2 
	            504,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	907,2
	

	 
	 
	BT-33
	            2 
	            414,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	745,2
	

	 
	 
	BT-34
	            9 
	         2.753,8 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	4.956,9
	

	 
	 
	BT-35
	          10 
	         2.949,7 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	5.309,5
	

	 
	 
	BT-36
	            2 
	            474,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	853,2
	

	 
	 
	BT-37
	            2 
	            444,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	799,2
	

	 
	 
	BT-38
	            2 
	            510,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	918,0
	

	 
	 
	BT-39
	            2 
	            414,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	745,2
	

	 
	 
	BT-40
	            2 
	            575,8 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	1.036,4
	

	 
	 
	BT-41
	            2 
	            550,4 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	990,7
	

	 
	 
	BT-42
	            2 
	            494,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	889,2
	

	 
	 
	BT-43
	            2 
	            515,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	927,0
	

	 
	 
	BT-44
	          10 
	         2.651,7 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	4.773,0
	

	 
	 
	BT-45
	          10 
	         3.098,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	5.576,5
	

	 
	 
	BT-46
	            2 
	            511,6 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	920,9
	

	 
	 
	BT-47
	            1 
	            286,3 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	515,4
	

	 
	 
	BT-48
	            2 
	            644,5 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	1.160,0
	

	 
	 
	BT-49
	            2 
	            613,6 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	1.104,4
	

	 
	 
	BT-50
	            2 
	            641,5 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	1.154,8
	

	 
	 
	BT-51
	          10 
	         2.638,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	4.748,3
	

	 
	 
	BT-52
	          12 
	         2.880,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	5.184,0
	

	 
	 
	BT-53
	          10 
	         2.638,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	4.748,3
	

	 
	 
	BT-54
	          11 
	         3.001,8 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	5.403,3
	

	 
	 
	BT-55
	          12 
	         3.577,2 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	6.438,9
	

	 
	 
	BT-56
	          18 
	         5.410,5 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	9.738,9
	

	 
	 
	BT-57
	          18 
	         5.393,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	9.707,4
	

	 
	 
	BT-58
	          18 
	         5.150,6 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	9.271,0
	

	 
	 
	BT-59
	          26 
	         7.787,1 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	14.016,8
	

	 
	 
	BT-60
	          16 
	         6.032,6 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	10.858,7
	

	 
	 
	BT-61
	          24 
	         7.642,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	13.755,6
	

	 
	 
	BT-62
	          24 
	         7.586,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	13.654,8
	

	 
	 
	BT-63
	          20 
	         6.356,1 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	11.441,0
	

	 
	 
	BT-64
	          10 
	         3.206,5 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	5.771,7
	

	 
	 
	BT-65
	          11 
	         3.289,1 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	5.920,4
	

	 
	 
	BT-66
	          22 
	         6.773,3 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	12.191,9
	

	 
	 
	BT-67
	          22 
	         6.565,0 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	11.817,0
	

	 
	 
	BT-68
	            2 
	            427,1 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	768,8
	

	 
	 
	BT-69
	            2 
	            427,4 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	769,4
	

	 
	 
	BT-70
	            2 
	            427,4 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	769,4
	

	 
	 
	BT-71
	            2 
	            461,4 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	830,6
	

	 
	 
	BT-72
	            2 
	            562,1 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	1.011,7
	

	 
	 
	BT-73
	            2 
	            459,3 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	826,7
	

	 
	 
	BT-74
	            2 
	            450,7 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	811,2
	

	 
	 
	BT-75
	            2 
	            548,2 
	     35 
	   60,0 
	1
	3
	1,8
	986,8
	

	2
	Đất công trình công cộng
	 
	 
	       87.441,1 
	 
	 
	
	
	
	
	5,2

	2.1
	Đất y tế
	YT
	 
	         3.574,7 
	     20,0 
	   40,0 
	3
	5
	2,0
	7.149,3
	

	2.2
	Đất giáo dục
	 
	 
	       42.199,6 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	3
	1,2
	50.639,5
	

	 
	 
	TH-01
	 
	         1.764,0 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	3
	1,2
	2.116,7
	

	 
	 
	TH-02
	 
	         7.858,4 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	3
	1,2
	9.430,1
	

	 
	 
	TH-03
	 
	         1.472,0 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	3
	1,2
	1.766,4
	

	 
	 
	TH-04
	 
	         6.340,1 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	3
	1,2
	7.608,1
	

	 
	 
	TH-05
	 
	         6.498,7 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	3
	1,2
	7.798,5
	

	 
	 
	TH-06
	 
	         7.061,0 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	3
	1,2
	8.473,2
	

	 
	 
	TH-07
	 
	         6.868,3 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	3
	1,2
	8.241,9
	

	 
	 
	TH-08
	 
	         4.337,1 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	3
	1,2
	5.204,5
	

	2.3
	Đất cơ quan hành chính
	CQ
	 
	       16.105,7 
	     20,0 
	   40,0 
	3
	5
	2,0
	32.211,4
	

	2.4
	Đất công cộng - quảng trường
	CC
	 
	       25.561,1 
	       5,0 
	   10,0 
	1
	1
	0,1
	2.556,1
	

	3
	Đất thương mại dịch vụ
	 
	 
	     101.480,1 
	 
	 
	
	
	
	
	6,1

	 
	 
	TM-01
	 
	       30.531,8 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	5
	2,0
	61.063,60
	

	 
	 
	TM-02
	 
	       15.179,7 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	4
	1,6
	24.287,5
	

	 
	 
	TM-03
	 
	         9.798,7 
	     20,0 
	   60,0 
	1
	5
	3,0
	29.396,0
	

	 
	 
	TM-04
	 
	       25.633,1 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	4
	1,6
	41.012,9
	

	 
	 
	TM-05
	 
	         9.499,4 
	     20,0 
	   60,0 
	1
	5
	3,0
	28.498,1
	

	 
	 
	TM-06
	 
	         1.798,5 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	2
	0,8
	1.438,8
	

	 
	 
	TM-07
	 
	         1.798,5 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	2
	0,8
	1.438,8
	

	 
	 
	TM-08
	 
	         1.793,3 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	2
	0,8
	1.434,7
	

	 
	 
	TM-09
	 
	         1.791,8 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	2
	0,8
	1.433,4
	

	 
	 
	TM-10
	 
	         1.827,7 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	2
	0,8
	1.462,2
	

	 
	 
	TM-11
	 
	         1.827,7 
	     20,0 
	   40,0 
	1
	2
	0,8
	1.462,2
	

	4
	Đất nhà ở xã hội
	 
	 
	       50.084,7 
	 
	 
	
	
	
	200.339,0
	3,0

	 
	 
	XH-01
	 
	       24.962,6 
	     20,0 
	   40,0 
	5
	10
	4,0
	99.850,3
	

	 
	 
	XH-02
	 
	       25.122,2 
	     20,0 
	   40,0 
	5
	10
	4,0
	100.488,7
	

	5
	Đất ở tái định cư cho dự án
	 
	       418 
	       37.510,4 
	 
	 
	
	
	
	
	2,2

	 
	 
	TDC-01
	          19 
	1823.14
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.846,7
	

	 
	 
	TDC-02
	          22 
	2057.00
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	6.582,4
	

	 
	 
	TDC-03
	          17 
	1682.34
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.417,1
	

	 
	 
	TDC-04
	          19 
	1740.93
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.583,8
	

	 
	 
	TDC-05
	          22 
	1936.00
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	6.195,2
	

	 
	 
	TDC-06
	          17 
	1597.74
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.125,5
	

	 
	 
	TDC-07
	          20 
	1612.86
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.161,2
	

	 
	 
	TDC-08
	          22 
	1798.95
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.756,6
	

	 
	 
	TDC-09
	          16 
	1496.14
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	4.798,4
	

	 
	 
	TDC-10
	          20 
	1614.19
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.165,4
	

	 
	 
	TDC-11
	          22 
	1815.00
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.808,0
	

	 
	 
	TDC-12
	          16 
	1476.53
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	4.754,0
	

	 
	 
	TDC-13
	          18 
	1485.00
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	4.752,0
	

	 
	 
	TDC-14
	          20 
	1776.52
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.810,0
	

	 
	 
	TDC-15
	          20 
	1614.00
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.164,8
	

	 
	 
	TDC-16
	          18 
	1485.00
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	4.752,0
	

	 
	 
	TDC-17
	          20 
	1806.64
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.810,0
	

	 
	 
	TDC-18
	          20 
	1614.00
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.164,8
	

	 
	 
	TDC-19
	          18 
	1485.00
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	4.752,0
	

	 
	 
	TDC-20
	          20 
	1811.14
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.810,0
	

	 
	 
	TDC-21
	            5 
	598.00
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	1.934,4
	

	 
	 
	TDC-22
	            5 
	562.50
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	1.800,0
	

	 
	 
	TDC-23
	            5 
	562.50
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	1.772,2
	

	 
	 
	TDC-24
	            4 
	497.40
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	1.563,1
	

	 
	 
	TDC-25
	            4 
	497.40
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	1.540,9
	

	 
	 
	TDC-26
	            5 
	562.50
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	1.707,8
	

	 
	 
	TDC-27
	            4 
	502.00
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	1.505,0
	

	6
	Đất ở tái định cư do tỉnh quản lý
	 
	       251 
	       22.222,3 
	 
	 
	
	
	
	
	1,3

	 
	 
	HT-01
	          22 
	         1.784,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.708,8
	

	 
	 
	HT-02
	          24 
	         1.800,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.760,0
	

	 
	 
	HT-03
	          22 
	         1.764,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.644,8
	

	 
	 
	HT-04
	          22 
	         1.784,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.708,8
	

	 
	 
	HT-05
	          22 
	         1.764,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.644,8
	

	 
	 
	HT-06
	          22 
	         1.784,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.708,8
	

	 
	 
	HT-07
	          24 
	         1.800,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.760,0
	

	 
	 
	HT-08
	          22 
	         1.764,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	5.644,8
	

	 
	 
	HT-09
	            6 
	            653,3 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	2.090,4
	

	 
	 
	HT-10
	          13 
	         1.260,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	4.032,0
	

	 
	 
	HT-11
	          12 
	         1.260,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	4.032,0
	

	 
	 
	HT-12
	          11 
	         1.154,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	3.692,8
	

	 
	 
	HT-13
	          10 
	         1.258,0 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	4.025,7
	

	 
	 
	HT-14
	            9 
	         1.079,8 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	3.455,4
	

	 
	 
	HT-15
	          10 
	         1.313,2 
	     50,0 
	   80,0 
	1
	4
	3,2
	4.202,2
	


	7
	Đất tôn giáo
	 
	 
	         5.910,5 
	 
	60,0
	1
	5
	3,0
	 
	      0,4 

	8
	Đất cây xanh - mặt nước
	 
	 
	     324.581,2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    19,4 

	8.1
	Đất cây xanh đô thị
	CX - CXO
	 
	       75.606,1 
	 
	 5
	 1
	 2
	 
	 
	      4,5 

	8.2
	Đất cây xanh cảnh quan
	CXCQ
	 
	     248.975,1 
	 
	 5
	 1
	 2
	 
	 
	    14,9 

	9
	Đất giao thông
	 
	 
	     592.650,7 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    35,5 

	 
	Tổng
	 
	 
	  1.669.843,9 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  100,0 


V.4. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH

Xác định nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với khu chức năng, trục đường chính, khu vực không gian mở, khu vực điểm nhấn, bố cục không gian kiến trúc toàn khu, các khu vực trọng tâm và tuyến đường chính.

V.4.1. Bố cục không gian kiến trúc toàn khu

Không gian kiến trúc toàn Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn 2) được tổ chức theo thể phân cấp thống nhất trên cơ sở các trục tuyến chính phụ theo mạng giao thông phân cấp, hạng các tuyến đường. Không gian kiến trúc của từng tuyến, trục có các giải pháp riêng phù hợp với tính chất của khu ở. Ngoài việc tổ chức không gian theo các tuyến trục, còn tổ chức không gian tại các điểm nhấn cảnh quan, điểm nhấn công trình.

V.4.2. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan.

Các công trình nhà ở cao tầng không được phép cơi nới, dựng lồng sắt tại ban công, logia gây mất mỹ quan đô thị.

Từng khu chức năng khi thiết kế công trình cụ thể phải chú trọng về thẩm mỹ gắn với công năng công trình và hoàn thiện cây xanh sân vườn tiểu cảnh tượng đài để đóng góp với cảnh quan chung của khu nhà ở. 

Mở rộng hướng nhìn công trình ra mặt đường, xây các hàng rào rỗng, hình thức kiến trúc thông thoáng để đưa tầm nhìn vào sâu khu sân vườn.

Những công trình như công trình công cộng (trung tâm thương mại, quảng trường...), công trình nhà ở cao tầng cần bố trí tầng hầm làm bãi đỗ xe.

Trên các trục đường kết hợp trồng cây xanh đường phố với cây xanh sân vườn đa dạng, sinh động đóng góp cảnh quan cho khu vực.

Các khu vực cây xanh ven hồ: giữ tối đa cảnh quan mặt nước, tạo cảnh quan dạo bộ ven hồ nhằm tăng tính hấp dẫn cho khu vực, kết hợp với các công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp.

Khu nhà ở liên kế: diện tích lô ≥75m2;
Khu nhà ở biệt thự: diện tích lô từ 230-500m2;
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Hình: bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

V.4.3. Thiết kế đô thị

V.4.3.1. Các khu vực trọng tâm, các điểm nhấn ,các điểm nhìn quan trọng các tuyến cảnh quan chính:

V.4.3.1.1. Các điểm nhấn trong khu vực quy hoạch
Khu công cộng (Quảng trường công cộng) nằm ở trung tâm của dự án, trên tuyến đường chính Bắc – Nam kết nối trực tiếp với trung tâm TP. Đồng Xoài thông qua cầu 01;  Khu vực này đóng vai trò là điểm nhấn tại cửa ngõ của khu vực quy hoạch, góp phần vào việc tạo hình ảnh cho toàn khu. Trên khu vực này sẽ tổ chức công trình công cộng dịch vụ hỗn hợp có kiến trúc đẹp và hiện đại, nhưng phải đảm bảo sự hài hoà về tổng thể kiến trúc cảnh quan.
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Hình ảnh minh họa khu công cộng 
Khu nhà ở xã hội (chung cư cao tầng) được bố trí tại phía Tây Nam của khu vực – sát đường quy hoạch 32m phía Bắc, ngay tại nút giao giữa đường 32m và đường Trường Chinh; ngoài ra nó còn giáp tuyến đường trục chính và nằm về phía Bắc của khu công cộng. Đây là khu công trình cao tầng tạo nên điểm nhấn về chiều cao của toàn khu. Với hướng nhìn từ đường quy hoạch 32m vào khu nhà ở, mặt đứng tại tuyến đường này từ thấp tầng chuyển sang cao tầng tạo nhịp điệu sinh động cho không gian tại đây.    

Hình ảnh minh họa khu nhà ở chung cư (nhà ở xã hội)
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- Khu thương mại dịch vụ hỗn hợp: được bố trí tại các khu vực hợp lý, tăng khả năng tiếp cận sinh thái và tạo hình ảnh sinh động cho khu vực;

- Các khu vực công trình cơ quan: bố trí tập trung tại tuyến đường Bắc Nam kết nối với cầu số 02.
-  Khu cây xanh công viên đóng vai trò là điểm nhìn quan trọng ở phía Nam của khu đất, thu hút hướng nhìn từ phía Nam Hồ Suối Cam. Trong những khu vực này tổ chức các đường dạo, trồng các loại cây bóng mát dạng tiểu mộc như: cây Ban, Bằng Lăng, Phượng Vĩ... kết hợp với các cây cảnh quan và cây hoa, lá mầu; Trong đó điểm nhấn là khu vực quảng trường bậc thang, mang nét độc đáo của khu vực.
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Hình ảnh minh hoa quảng trường bậc thang
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Hình ảnh minh họa khu cây xanh 

V.4.3.2. Chiều cao, khoảng lùi và hình khối, mầu sắc chủ đạo của công trình kiến trúc:

V.4.3.2.1. Công trình công cộng 

* Công trình hành chính, y tế: Tầng cao tối đa: 03 – 05 tầng. Mật độ xây dựng tối đa: 40%. Khoảng lùi xây dựng: tối thiểu 6m

* Công trình giáo dục: Tầng cao tối đa: 03 tầng. Mật độ xây dựng tối đa: 40% . Khoảng lùi xây dựng: tối thiểu 6m

* Quảng trường: Tầng cao tối đa: 02 tầng. Mật độ xây dựng tối đa: 5%. Khoảng lùi xây dựng: tối thiểu 6m

* Công trình thương mại – dịch vụ:

- Tầng cao: tối đa 05 tầng. Đối với các lô TM-06, TM-07, TM-08, TM-09, TM-10, TM-11 tầng cao không quá 02 tầng (kể cả tầng hầm); trong đó, chiều cao không quá 05m tính từ cốt đường Hồ Xuân Hương. Đối với các lô TM-02 và TM-04 tầng cao không quá 04 tầng.
- Mật độ xây dựng tối đa: các lô TM-03, TM-05 tối đa không quá 60%, các lô còn lại không quá 40%. 

- Khoảng lùi xây dựng: Đối với các lô TM-06, TM-07, TM-08, TM-09: tối thiểu 3m. Đối với các lô còn lại: tối thiểu 6m.

           Chiều cao công trình linh động theo thiết kế phù hợp cho từng công trình. 

Công trình có hình khối rõ ràng, phù hợp với công năng, thuận tiện cho sử dụng. Hình thức kiến trúc hiện đại, mầu sắc tươi sáng, phù hợp với cảnh quan khu vực. Ngoài ra khi xây dựng công trình nên sử dụng vật liệu địa phương để tiết kiệm chi phí. 

Đây là công trình công cộng, tập trung đông người, vì thế công trình phải có những khoảng lùi lớn. Khoảng lùi của công trình: tối thiểu 6 m

Trong thiết kế công trình phải tổ chức lối đi cho người khuyết tật. 

Cây xanh tại khu vực này cần trồng những loại cây bóng mát, thuộc loại tiểu mộc, cây có chiều cao trưởng thành nhỏ. Bên cạnh những cây bóng mát trồng thêm các loại cây nhiều màu sắc, có hoa và bố trí theo nhịp điệu sinh động.

Công trình công cộng tại đây mang tính chất thương mại cần bố trí những biển quảng cáo phù hợp với mỹ quan đô thị và cảnh quan khu vực. Ngoài ra cần phải bố trí các đèn chiếu sáng tiểu cảnh, chiếu sáng quảng cáo...
V.4.3.2.2. Công trình nhà ở chung cư (nhà ở xã hội)

	Ảnh minh họa khu nhà chung cư
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	- Công trình nhà chung cư có tầng cao là: 5 - 10 tầng 

- Chiều cao tối đa: 40 m, chiều cao tầng 1 khoảng 4,5 m – 4,7m.
- Mật độ xây dựng tối đa: 40% 


- Công trình có hình khối rõ ràng, thiết kế kiến trúc hiện đại, phù hợp với những đối tượng có thu nhập thấp. Công trình có mầu sắc tươi sáng, hài hòa, sử dụng các nguyên vật liệu địa phương, không sử dụng các vật liệu cao cấp để tiết kiệm chi phí xây dựng.

Công trình có khoảng lùi tối thiểu: 6m.

Công trình cần tổ chức những lối tiếp cận cho người tàn tật.

V.4.3.2.3. Các công trình nhà ở thấp tầng: 

Các công trình này thiết kế theo hình thức kiến trúc hiện đại, mầu sắc tươi sáng, có các yêu cầu cụ thể với từng loại nhà như sau:

Công trình nhà ở biệt thự 
Nhà biệt thự có tầng cao  từ 1 đến 3 tầng.
Chiều cao tối đa công trình: 15m, chiều cao tầng 1 từ 3,3m đến 4,2 m.

Khoảng lùi: tối thiểu 3m

Đối với công trình biệt thự tại các trục chính đô thị (lộ giới từ 28m trở lên): quy định tầng cao từ 2-3 tầng, chiều cao tầng 1 là 3,9m.

Hình ảnh minh họa khu biệt thự đơn lập
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Công trình nhà liền kề

Nhà liền kế có tầng cao: 02 - 04 tầng (riêng nhà ở tái định cư: 01 – 04 tầng)

Chiều cao tối đa: 19m, chiều cao tầng 1 là: 3,3-4,2m.


Khoảng lùi: tối thiểu 3m (Đối với các lô góc, khoảng lùi bên hông cho phép = 0m)
Các công trình nhà biệt thự và nhà liền kề có thiết kế công trình theo hình thức hiện đại. Mầu sắc công trình tươi sáng, hài hòa với cảnh quan khu vực. Đối với những công trình có sân vườn cần bố trí hàng rào rỗng, nhẹ nhàng có mầu sắc phù hợp với mầu sắc công trình.

Đối với các tuyến đường trục chính đô thị (lộ giới từ 28m trở lên): quy định đối với khoảng lùi công trình nhà liền kề thống nhất là 3m, chiều cao tầng 1 là 3,6m, màu sắc thống nhất theo gam kem ghi tươi sáng, để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Hình ảnh minh họa khu nhà liền kề
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V.4.3.3. Hệ thống cây xanh (Trồng theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh về ban hành danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trên đường phố, công viên, vườn hoa và các khu công cộng khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước; và công văn số 305/HD-SXD ngày 17/4/2013 của sở Xây dựng hướng dẫn trồng cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước)
a) Cây xanh đường phố: 
- Đối với các tuyến đường có lộ giới từ 13m-17m (loại 1): Trồng các loại cây tiểu mộc có chiều cao < 10m: là những cây có chiều cao trưởng thành nhỏ như Bằng Lăng, Móng Bò.. Khoảng cách giữa các cây từ 4-8m
- Đối với các tuyến đường có lộ giới từ 17m-23m (loại 2): trồng các loại cây trung mộc có chiều cao >10m đến 15m: là những cây có chiều cao trưởng thành trung bình như: Me chua, mặc nưa, điệp vàng...Khoảng cách giữa các cây từ 8-12m.
- Đối với các tuyến đường có lộ giới trên 23m (loại 3): Trồng các loại cây đại mộc có chiều cao >15m: là những cây có chiều cao trưởng thành lớn như: Dầu nước, sao, dáng hương, gõ đỏ... Khoảng cách giữa các cây từ 8-12m.
Kích thước và loại hình ô đất trồng cây được sử dụng thống nhất: là 1,2x1,2 m đối với cùng một loại cây trên cùng một tuyến phố. Xung quanh ô đất trồng cây trên đường phố hoặc khu vực sở hữu công cộng (có hè đường) phải được xây bó vỉa có cao độ cùng với cao độ của hè phố nhằm giữ đất tránh làm bẩn hè phố hoặc các hình thức thiết kế khác để bảo vệ cây và tạo hình thức trang trí. Tận dụng các ô đất trồng cây bố trí trồng cỏ, cây bụi, hoa tạo thành khóm xung quanh gốc cây hoặc thành dải xanh để tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị.

b) Cây xanh cảnh quan: Tại khu vực này tổ chức các đường dạo rộng 1,5 m – 3m lát gạch block, dọc theo các đường dạo trồng các cây bóng mát dạng tiểu mộc (vd: Bằng Lăng, Hoàng Lan, Bụt mọc, Muồng Điệp,...), hai bên đường có bố trí các dãy nghế đá. Ngoài ra còn tổ chức các loại cây cảnh quan (Cọ, Ngâu, Cau Dừa,...), các loại hoa như Cánh Bướm, hoa Cúc... 

Trong các khu cây xanh này ngoài việc tổ chức đường dạo, chòi nghỉ, còn bố trí thêm các công trình dịch vụ phục vụ lợi ích chung cộng đồng với mật độ 5%; hình thức kiến trúc hiện đại, nhẹ nhàng và các sân thể dục thể thao như cầu lông...
Trong các khu cây xanh bố trí các thùng rác với khoảng cách giữa các thùng khoảng 120 - 150m. Ngoài ra bố trí thêm các nghế ngồi nghỉ ven đường dạo và các loại đèn chiếu sáng, đèn cảnh quan khác.

Các loại sân, đường dạo được lát gạch  xi măng, gạch block tự chèn hoặc các loại vật liệu tự nhiên như: đá phiến, đá rối, sỏi...

Một số hình ảnh về thiết kế đô thị khu cây xanh. 
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V.5. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

5.1. Quy hoạch giao thông 

5.1.1. Cơ sở thiết kế:

· Mạng lưới đường của khu vực thiết kế được nghiên cứu trên cơ sở các tài liệu số liệu sau:

· Bản đồ hiện trạng khu vực thiết kế tỷ lệ 1/500.

· Bản đồ quy hoạch định hướng giao thông thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

· Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam được phê duyệt.

· Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của nhà nước.

· Một số tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:

· Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng.

· Bán kính cong bó vỉa 8m ÷50m

· Tốc độ thiết kế 40 km/h.

· Độ dốc dọc thiết kế nhỏ nhất 0.03% lớn nhất 6%.

· Vỉa hè được dành để bố trí các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đường đi bộ.

· Nguyên tắc quản lý lộ giới tại giao lộ

Trong phạm vi tam giác nhìn cần chấp hành các điều khoản sau:

· Không được xây dựng hoặc đặt bất cứ vật gì.

· Không được trồng cây bóng mát.

· Không được trồng cây bụi cao hơn 1m.

5.1.2. Tổng quan:

· Tuyến đường trong khu quy hoạch có lộ giới như sau:

· Lộ giới 44m: Đường D4 có mặt cắt ngang Vỉa hè mỗi bên rộng 8m, lòng đường rộng 22m,  được chia làm hai (mỗi bên lòng đường rộng 11m), giải phân cách giữa rộng 6m, (Ký hiệu mặt cắt ngang 1-1).

· Lộ giới 35m: Đường N2 có mặt cắt ngang Vỉa hè mỗi bên rộng 6m, giải phân cách mềm ở giữa rộng 4m, lòng đường rộng 19m được chia làm hai (mỗi bên lòng đường rộng 9.5m), (Ký hiệu mặt cắt ngang 2-2).

· Lộ giới 32m: Đường N3 có mặt cắt ngang đường Hồ Xuân Hương: Vỉa hè mỗi bên rộng 6m, giải phân cách mềm ở giữa rộng 2m, lòng đường rộng 18m được chia làm hai (mỗi bên lòng đường rộng 9m), (Ký hiệu mặt cắt ngang 3-3).

· Lộ giới 28m: Đường D2, D10, D14, D15, N1, Mặt cắt ngang vỉa hè mỗi bên rộng 6m, lòng đường rộng 16m được chia làm hai (mỗi bên lòng đường rộng 8m), (Ký hiệu mặt cắt ngang 4-4).

· Lộ giới 28m: Đường D18, Mặt cắt ngang vỉa hè mỗi bên rộng 8m, lòng đường rộng 12m được chia làm hai (mỗi bên lòng đường rộng 8m), (Ký hiệu mặt cắt ngang 7A-7A).

· Lộ giới 24m: Đường D6, D7, D8, D13. Mặt cắt ngang vỉa hè mỗi bên rộng 6m, lòng đường rộng 12m được chia làm hai (mỗi bên lòng đường rộng 6m), (Ký hiệu mặt cắt ngang 5-5).

· Lộ giới 23m: Đường Trường Chinh. Mặt cắt ngang vỉa hè mỗi bên rộng 6m, lòng đường rộng 11m. (Ký hiệu mặt cắt ngang 6-6).

· Lộ giới 20m: Đường D16. Mặt cắt ngang vỉa hè mỗi bên rộng 5m, lòng đường rộng 10m được chia làm hai (mỗi bên lòng đường rộng 5m), (Ký hiệu mặt cắt ngang 7-7).

· Lộ giới 28m: Đường N10. Vỉa hè mỗi bên rộng 6m, giải phân cách  rộng 2m, mặt đường rộng 14m. Lộ giới: 28m, (Ký hiệu mặt cắt ngang 7B-7B).

· Lộ giới 17m: Đường N6, D11.1, D12. Mặt cắt ngang vỉa hè mỗi bên rộng 5m, lòng đường rộng 7m được chia làm hai (mỗi bên lòng đường rộng 3.5m), (Ký hiệu mặt cắt ngang 8-8).

· Lộ giới 13m: Đường D1, D3, D5, D9, D11.2, D17, D19, D20, D21, D22, N4, N5, N7, N8, N9, từ N11 đến N30. Mặt cắt ngang vỉa hè mỗi bên rộng 3m, lòng đường rộng 7m được chia làm hai (mỗi bên lòng đường rộng 3.5m), (Ký hiệu mặt cắt ngang 9-9).

5.1.3. Kết cấu đường:

*/ Kết cấu áo đường loại I: Eyc=155 Mpa. (Áp dụng cho các tuyến chính, mặt cắt 1-1, 2-2, 3-3 và 4-4)

Kết cấu theo thứ tự từ trên xuống dưới tính như sau

+ 5cm bê tông nhựa hạt mịn lớp trên

+ Tưới nhựa bám dính 0,5kg/m​​2

+ 7cm bê tông nhựa hạt trung lớp dưới

+ Tưới nhựa bám dính 1,5kg/m​​2

+ 20cm cấp phối đá dăm loại 1

+ 30 cấp phối đá dăm loại 2

+ 50cm đất đồi đầm chặt k98  

*/ Kết cấu áo đường loại II: Eyc=120 Mpa. (áp dụng cho các tuyến đường trong khu vực  5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9) 

+ 4cm bê tông nhựa hạt min lớp trên

+ Tưới nhựa bám dính 0,8kg/m​​2

+ 6cm bê tông nhựa hạt trung lớp dưới

+ Tưới nhựa bám dính 1,5kg/m​​2

+ 15cm cấp phối đá dăm loại 1

+ 20cm cấp phối đá dăm loại 2

+ 50cm đất đồi đầm chặt k98  

*/ Kết cấu hè áp dụng kết cấu theo thứ tự các lớp từ trên xuống dưới tính như sau:

+ 6cm gạch block P7-P10

+ 5cm cát vàng đầm chặt 

*/ Kết cấu vỉa :

Bó vỉa hè:

+Vỉa BTXM #200(kích thước 260x230x1000 mm)

+ Đan rãnh  (kích thước 300x500x50) BTXM #200

+ Bó vỉa dải phân cách

Vỉa BTXM #200, Kích thước cụ thể sẽ được xác định trong giai đoạn sau.

5.1.4. Quy hoạch mạng lưới giao thông:

- Mạng lưới giao thông trong dự án được quy hoạch tuân thủ theo quy hoạch chung giao thông của thị xã, kết hợp với yếu tố hình dáng địa hình của khu đất nhằm tạo ra một mạng lưới giao thông đồng bộ đi lại dễ dàng, giữa mạng lưới giao thông trong khu vực với mạng lưới giao thông xung quanh. Từ các yếu tố trên mạng lưới giao thông trong dự án được tổ chức như sau:

· Đường chính đối ngoại

· Đường Trường Chinh phía Tây khu đất và Đường Hồ Xuân Hương phía Đông Nam dự án chạy vòng quanh hồ kết nối khu dân cư và khu vực xung quanh. Các đường này nằm ngoài ranh giới dự án nên chỉ kết nối vào không xây dựng các đường này.

· Đường N1 nằm phía Tây- Bắc, đường N3 nằm ở phía Bắc dự án kết nối dự án với đường Trường Chinh và đường Hồ Xuân Hương. Tạo hệ thống đường đối ngoại vòng quanh dự án.

· Đường D2, D4, D6, D7, D8, D10, D13, D14, D15, D16, D18, D20, D21, N3, N10 chạy xuyên qua dự án kết nối dự án với các đường vành đai xung quanh.

· Đường đối nội

	BAÛNG THOÁNG KEÂ MAÏNG LÖÔÙI ÑÖÔØNG GIAO THOÂNG 

	Stt
	Tên đường
	Lộ giới
	Chiều dài
	Mặt cắt ngang
	Diện tích mặt đường

	
	
	
	
	Kí hiệu
	Vỉa hè trái
	Lòng đường
	Vỉa hè phải
	Dải phân cách
	Vỉa hè 
	 Dải phân cách 
	Lòng đường
	Tổng 

	 
	 
	(m)
	(m)
	 
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m2)
	 
	(m2)
	(m2)

	 
	 
	(a)
	(b)
	 
	(c1)
	(c2)
	(c3)
	(c4)
	d1= (c1+c3)*b
	 d2=c4*b 
	d3=c2*b
	e=d1+d2+d3

	Tổng cho toàn dự án
	  262.843
	21.374,00 
	343.077,50 
	  627.294,5 

	1
	D1
	13
	219
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       1.314 
	                -    
	       1.533,00 
	       2.847,00 

	2
	D2
	28
	459
	4-4
	6
	16
	6
	     -   
	       5.508 
	                -    
	       7.344,00 
	     12.852,00 

	3
	D3
	13
	551
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       3.306 
	                -    
	       3.857,00 
	       7.163,00 

	4
	D4
	44
	579
	1-1
	8
	22
	8
	  6,00 
	       9.264 
	     3.474,00 
	     12.738,00 
	     25.476,00 

	5
	D5
	13
	418
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.508 
	                -    
	       2.926,00 
	       5.434,00 

	6
	D6
	24
	529
	5-5
	6
	12
	6
	     -   
	       6.348 
	                -    
	       6.348,00 
	     12.696,00 

	7
	D7
	24
	453
	5-5
	6
	12
	6
	     -   
	       5.436 
	                -    
	       5.436,00 
	     10.872,00 

	8
	D8
	24
	382
	5-5
	6
	12
	6
	     -   
	       4.584 
	                -    
	       4.584,00 
	       9.168,00 

	9
	D9
	13
	436
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.616 
	                -    
	       3.052,00 
	       5.668,00 

	10
	D10
	28
	737
	4-4
	6
	16
	6
	     -   
	       8.844 
	                -    
	     11.792,00 
	     20.636,00 

	11
	D11,1
	17
	144
	8-8
	5
	7
	5
	     -   
	       1.440 
	                -    
	       1.008,00 
	       2.448,00 

	12
	D11,2
	13
	144
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	          864 
	                -    
	       1.008,00 
	       1.872,00 

	13
	D12
	17
	388
	8-8
	5
	7
	5
	     -   
	       3.880 
	                -    
	       2.716,00 
	       6.596,00 

	14
	D13
	24
	366
	5-5
	6
	12
	6
	     -   
	       4.392 
	                -    
	       4.392,00 
	       8.784,00 

	15
	D14
	28
	305
	4-4
	6
	16
	6
	     -   
	       1.830 
	                -    
	       4.880,00 
	       6.710,00 

	16
	D15
	28
	305
	4-4
	6
	16
	6
	     -   
	       3.660 
	                -    
	       4.880,00 
	       8.540,00 

	17
	D16
	20
	318
	7-7
	5
	10
	5
	     -   
	       3.180 
	                -    
	       3.180,00 
	       6.360,00 

	18
	D17
	13
	293
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       1.758 
	                -    
	       2.051,00 
	       3.809,00 

	19
	D18
	28
	276
	7A-7A
	8
	12
	8
	     -   
	       2.208 
	                -    
	       3.312,00 
	       5.520,00 

	20
	N10
	28
	3006
	7B-7B
	6
	14
	6
	  2,00 
	     18.036 
	     6.012,00 
	     42.084,00 
	     66.132,00 

	21
	D19
	13
	181
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       1.086 
	                -    
	       1.267,00 
	       2.353,00 

	22
	D20
	13
	505
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       3.030 
	                -    
	       3.535,00 
	       6.565,00 

	23
	D21
	13
	547
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       3.282 
	                -    
	       3.829,00 
	       7.111,00 

	24
	D22
	13
	456
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.736 
	                -    
	       3.192,00 
	       5.928,00 

	25
	N1
	28
	2345
	4-4
	6
	16
	6
	     -   
	     28.140 
	                -    
	     37.520,00 
	     65.660,00 

	26
	N2
	35
	2557
	2-2
	6
	19
	6
	  4,00 
	     30.684 
	   10.228,00 
	     48.583,00 
	     89.495,00 

	27
	N3
	32
	830
	3-3
	6
	18
	6
	  2,00 
	       9.960 
	     1.660,00 
	     14.940,00 
	     26.560,00 

	28
	N4
	13
	474
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.844 
	                -    
	       3.318,00 
	       6.162,00 

	29
	N5
	13
	403
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.418 
	                -    
	       2.821,00 
	       5.239,00 

	30
	N6
	17
	1575
	8-8
	5
	7
	5
	     -   
	     15.750 
	                -    
	     11.025,00 
	     26.775,00 

	31
	N7
	13
	403
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.418 
	                -    
	       2.821,00 
	       5.239,00 

	32
	N8
	13
	403
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.418 
	                -    
	       2.821,00 
	       5.239,00 

	33
	N9
	13
	1001
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       6.006 
	                -    
	       7.007,00 
	     13.013,00 

	34
	N11
	13
	942
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       5.652 
	                -    
	       6.594,00 
	     12.246,00 

	35
	N12
	13
	942
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       5.652 
	                -    
	       6.594,00 
	     12.246,00 

	36
	N13
	13
	942
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       5.652 
	                -    
	       6.594,00 
	     12.246,00 

	37
	N14
	13
	942
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       5.652 
	                -    
	       6.594,00 
	     12.246,00 

	38
	N15
	13
	942
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       5.652 
	                -    
	       6.594,00 
	     12.246,00 

	39
	N16
	13
	431
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.586 
	                -    
	       3.017,00 
	       5.603,00 

	40
	N18,1; 18,2
	13
	392
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.352 
	                -    
	       2.744,00 
	       5.096,00 

	41
	N19
	13
	418
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.508 
	                -    
	       2.926,00 
	       5.434,00 

	42
	N20
	13
	418
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.508 
	                -    
	       2.926,00 
	       5.434,00 

	43
	N21
	13
	1093
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       6.558 
	                -    
	       7.651,00 
	     14.209,00 

	44
	N22
	13
	418
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.508 
	                -    
	       2.926,00 
	       5.434,00 

	45
	N23
	13
	548
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       3.288 
	                -    
	       3.836,00 
	       7.124,00 

	46
	N24
	13
	156,8
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	          940,8 
	                -    
	       1.097,60 
	       2.038,40 

	47
	N25
	13
	394
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.364 
	                -    
	       2.758,00 
	       5.122,00 

	48
	N26
	13
	397
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       2.382 
	                -    
	       2.779,00 
	       5.161,00 

	49
	N27
	13
	195,3
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       1.171,8 
	                -    
	       1.367,10 
	       2.538,90 

	50
	N28
	13
	200,7
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       1.204,2 
	                -    
	       1.404,90 
	       2.609,10 

	51
	N29
	13
	206
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       1.236 
	                -    
	       1.442,00 
	       2.678,00 

	52
	N30
	13
	204,7
	9-9
	3
	7
	3
	     -   
	       1.228,2 
	                -    
	       1.432,90 
	       2.661,10 


· Các đường còn lại nằm trong dự án là đường đối nội. Mạng lưới đường trong dự án được bố trí trên cơ sở mạng lưới đường chính và hình dáng khu đất, phù hợp với tính chất của dự án, thuận lợi cho việc đi lại, cũng như đảm bảo các yêu cầu trong các công tác phục vụ đô thị, như phòng cháy chữa cháy, cứu thương.
· Khái toán kinh phí xây dựng đường giao thông:

· Đơn giá mặt đường bê tông nhựa             

:
670.000 đồng/m2.

· Đơn giá dải phân cách


           :
200.000 đồng/m2.

· Đơn giá vỉa hè                                                      :
200.000 đồng/m2.

	KHÁI TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG

	STT
	LOẠI
	DIỆN TÍCH
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	
	
	(m²)
	(Vnđ/m2)
	(Vnđ)

	1
	Vỉa hè
	   262.843,00
	200.000
	      52.568,60 

	2
	Dải phân cách 
	   21.374,00 
	200.000
	  4.274,80 

	3
	Mặt đường bê tông nhựa nóng.
	343.077,50
	670.000
	   229.861,93

	TỔNG CỘNG
	
	
	  286.705,33 


· Các chỉ tiêu giao thông chính:

· Tổng diện tích khu vực nghiên cứu 
: 173.563 m2 =0,173km2

· Tổng diện tích giao thông: 

:  627.294,50 m2


· Tổng chiều dài mạng l​ưới đ​ường 
: 32.171 m

· Mật độ đất giao thông: 

           ( =   37,17%

· Mật độ mạng lưới đường chính giao thông:    ( = 5,60 km/km2 

5.1.5 Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới trong quy hoạch chi tiết, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông tỷ lệ 1/500.

Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đường, tính chất của các công trình (chi tiết được thể hiện trong bản vẽ Bản đồ chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật).

- Hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật:

+ Đối với các tuyến đường trong đô thị thì hành lang bảo vệ chính là chỉ giới đường đỏ đã được cấp theo “Nghị định 100-2013-NĐ-CP- Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ)

	TT
	Công trình
	Hành lang  an toàn (m)

	1
	Đường cao tốc 
	 

	-
	Là hầm, cầu cạn
	≥ 10

	-
	Không có đường bên
	≥ 10

	-
	Có đường bên
	Được cấp thẩm quyền phê duyệt

	2
	Đường đô thị
	Là chỉ giới đường đỏ theo QH được cấp thẩm quyền phê duyệt


(Nguồn: Nghị định số 100/2013/NĐ – CP bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

+ Đối với khu vực hồ và kênh dẫn thì hành lang bảo vệ nguồn nước tuân thủ theo theo dự thảo lần 2 – nghị định của chính phủ năm 2014 về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước:  phạm vi bảo vệ nguồn nước không nhỏ hơn 5m tính từ mép bờ.

5.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

5.2.1  San nền 

a) Cơ sở thiết kế san nền:

· Căn cứ bản đồ đo đạc địa hình.

· Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

· Căn cứ bình đồ địa hình khu vưc quy hoạch tỷ lệ 1/500

· Căn cứ bản đồ hiện trạng, số liệu hiện trạng, điều kiện tự nhiên và khí tượng thủy văn cũa khu vực quy hoạch.

· Định hướng phát triển khu vực quy hoạch.

· Thông tư số 12/2016/TT-BXD: Quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2008/BXD.

b) Nguyên tắc thiết kế:

· Sử dụng hệ thống thoát nước mưa chảy riêng 

· Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

· Mạng lưới thoát nước có chiều dài ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.

· Hạn chế giao cắt của hệ thống thoát nước với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

· Độ dốc cống thoát nước cố gắng bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, đảm bảo điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng như giảm khối lượng đào đắp.

· Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy hoạch, phù hợp với tình hình hiện trạng và các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xung quanh.

c) Giải pháp thiết kế:

· Dựa vào cao độ hiện trạng địa hình tự nhiên nên chọn cao độ thiết kế sao cho phù hợp với quy hoạch đồng thời nhằm giảm khối lượng san lấp.

· San lấp chủ yếu là cục bộ.

· Khối lượng san nền chủ yếu được tính theo phương pháp lưới ô vuông. Chia khu vực nghiên cứu thành các lưới ô vuông có kích thước 20mx20m , dựa vào cao độ hiện trạng đo vẽ được và cao độ thiết kế ta tính được khối lượng đào đắp cũa mổi ô như sau:

· Thể tích đất san lâp cũa mỗi ô lưới như sau :

Vi = Si*(Htki- Hi)

· Trong đó: 

+ Vi: Thể tích ô đất thứ i cần san lấp.

+ Si: Diện tích ô đất thứ i

+ Htki: Cao độ thiết kế ô thứ i


+ Hi: Cao độ tự nhiên ô thiết kế thứ i

5.2.2 Quy hoạch thoát nước mưa 

a)Tiêu chuẩn áp dụng


- TCVN 7957-2008 Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên ngoài công trình



- 22TCN 220 : 95 : Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ.


- TCVN 5576 : 1991: Hệ thống cấp thoát nước và quản lý hệ thống cấp thoát nước.


- Tiêu chuẩn thoát nước TCXDVN 372: 2006 – ống cống BTCT thoát nước

b) Cách tính toán

Các công thức dùng trong tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước nhằm xác định đường kính cống, độ dốc và độ sâu đặt cống thoả mãn các yếu tố thuỷ lực như độ đầy và tốc độ nước chảy…

Lưu lượng thoát nước mưa tính theo công thức: Q = q.C.F (l/s)

Trong đó:   Q. Lưu lượng nước mưa tính toán của cống, mương (l/s)

q - Cường độ mưa tính toán  (l/s.ha ) 

C - Hệ số dòng chảy

F - Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha)

Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P

q: cường độ mưa, đơn vị (l/s.ha),         

q = 

Trong đó: 

q- Cường độ mưa (l/s.ha)

t - Thời gian dòng chảy mưa (phút)

P- Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm)


A,C,b,n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương

A=5890 , C=0,65,b=20 , n=0,84　(trị số được xác định tại TP Bình Phước)

P: Chu kỳ tính toán, P = 5 năm

t: thời gian tính toán, phút; t = to  + t1  + t2

Trong đó:


to : Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, có thể chọn từ 5 đến 10 phút. 

t1 : Thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu 

t1 = 0,021(L1/V1)

Trong đó :

L1  - Chiều dài rãnh đường (m)

V1 - Tốc độ chảy ở cuối rãnh đường (m/s)

t2- Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán 




t2= 0.017 ∑(L2/V2)

Trong đó :

L2  - Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m)

V1 - tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống tương đương (m/s)

Bảng vận tốc tối đa và tối thiểu của cống thoát nước mưa

	Vận tốc
	Mô tả

	Vmax, vận tốc dòng chảy tối đa = 4.0 m/s
	Vận tốc tối đa đề ra nhằm bảo vệ ống khỏi bị xối và va đập, do đó có thể bảo đảm giữ nguyên hiện trạng kết cấu. 

	Vmin, vận tốc dòng chảy tối thiểu = 0.80 m/s
	Vận tốc tự làm sạch tối thiểu để tránh khả năng lắng đọng những vật liệu cứng trong lòng cống.


Độ dốc của cống được thiết kế sao cho vận tốc dòng chảy trong phạm vi các vận tốc cho phép với từng cỡ cống lựa chọn. Đối với đoạn cống có độ dốc lớn bắt buộc phải thực hiện các giải pháp tiêu năng, giảm vận tốc dòng chảy.

c) Giải pháp thoát nước mưa:

Dựa theo bản vẽ Quy hoạch cao độ nền địa hình khu vực nghiên cứu có hướng dốc chính từ xung quanh đổ về hồ Suối Cam. Khi tính toán thoát nước mưa có xem xét đến lượng nước mưa khu vực kế cận – Khu Tây Bắc Suối Cam, xem xét đến khả năng thoát nước của các con Suối chảy qua khu vực nghiên cứu. Thoát nước mưa hoàn toàn bám theo cao độ san nền, tuyến cống chính thu gôm nước mưa từ cống nhánh thoát xuống suối, hồ qua các cửa xả. Mạng lưới thoát nước mưa bao gồm tuyến cống và các hố ga được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông nội bộ với các cỡ đường kính cống từ  D600 – D2000 (Bê tông cốt thép ly tâm), hố ga kích thước 1000x1000, 1200x1000, 1400x1000, 1600x1200, 2000x1200 (Bê tông đá 1x2 M200, nắp đan BTCT M200), những vị trí suối chảy qua bố trí cống hộp băng đường.

Bố trí tuyến cống hộp 2(BXH) =2(2000X2000)mm đấu nối với tuyến mương hiện trạng chảy vào dự án ra tuyến suối chạy dọc hướng Tây giáp ranh giới dự án. Tuyến cống này đóng vai trò quan trọng cho thoát nước trong dự án và của khu dân cư hiện hữu ở phía Tây dự án chảy vào.

Ngoài ra dự án còn có tuyến chính thứ 2 thoát cho lưu vực tuyến mương hiện trạng khu phía Bắc dự án tuyến này có tiết diện cống 2xD2000 và được đặt trên dải xanh và vỉa hè của tuyến đường.

Bố trí hố ga, cửa thu nước: bố trí theo tuyến ống trên vỉa hè theo cự ly tập trung nước thích hợp, có nắp đan đậy và lưới chắn rác, lọc cát, khoảng cách hố ga bố trí từ 30-50m.

KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ KHÁI TOÁN KINH PHÍ

Đơn vị: Đồng
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Cống hộp xây gạch BxH=2000x2000mm
	m
	            2.016 
	6.500.000
	13.104.000.000

	2
	Cống tròn BTCT D2000mm 
	m
	               870 
	4.500.000
	3.915.000.000

	3
	Cống tròn BTCT D1500mm 
	m
	                 80 
	4.200.000
	336.000.000

	4
	Cống tròn BTCT D1200mm 
	m
	               570 
	3.500.000
	1.995.000.000

	5
	Cống tròn BTCT D1000mm 
	m
	            3.050 
	2.100.000
	6.405.000.000

	6
	Cống tròn BTCT D800mm 
	m
	           13.500 
	1.400.000
	18.900.000.000

	7
	Cống tròn BTCT D600mm 
	m
	           22.100 
	900.000
	19.890.000.000

	8
	Cống tròn BTCT D400mm 
	m
	            2.450 
	650.000
	1.592.500.000

	9
	Ga thu thăm kết hợp
	cái
	            1.585 
	15.000.000
	23.775.000.000

	10
	Ga thăm
	cái
	                 12 
	13.000.000
	156.000.000

	11
	Ga thu   
	cái
	               489 
	10.000.000
	4.890.000.000

	12
	Miệng xả
	cái
	                 11 
	50.000.000
	550.000.000

	12
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	95.508.500.000


5.3 Quy hoạch cấp nước 

5.3.1. Cơ sở thiết kế:

· Các tiêu chuẩn, quy phạm Việt Nam và tài liệu căn cứ được áp dụng để tính toán hệ thống cấp nước:

· Căn cứ vào công văn số 09/BPW – KTĐT Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, về việc thỏa thuận đấu nối nguồn cấp nước cho dự án khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn 2).

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2008/BXD.

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ- BXD ngày 3/4/2008 của Bộ Xây dựng.

· TCXD 33 - 2006: Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng đô thị;

· TCVN 2622 - 1996: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình;
5.3.2. Nguyên tắc thiết kế:

· Mạng lưới đường ống cấp nước có chiều dài hợp lý đảm bảo bao trùm hết toàn bộ khu quy hoạch, cấp nước liên tục, đảm bảo yêu cầu về lưu lượng và áp lực cho các đối tượng tiêu thụ.

· Đảm bảo hiệu quả kinh tế trong quá trình đầu tư xây dựng cũng như trong quá trình vận hành, quản lý khi đưa công trình vào hoạt động.

5.3.3. Nguồn nước và nhu cầu:

a. Lựa chọn nguồn nước:

· Dự kiến đấu nối có 2 vị trí : 

+ Vị trí 1 với tuyến ống cấp nước OD450 dự án khu Tây Bắc Suối Cam (đấu nối từ tuyến ống chuyển tải OD710 đường ĐT741) từ nhà máy cấp nước Đồng Xoài công suất 20.000m3/ngđ (GĐ1) cấp cho toàn thành phố và các vùng lân cận) bằng đường ống HDPE-D200 và D160 cấp cho Khu du lịch hồ Suối Cam (GĐ2).

+ Vị trí 2 : Định hướng thêm một đoạn ống lên phía Bắc ( hướng đường Hồ Xuân Hương đi ĐT. 741) 

b.Nhu cầu dùng nước:

Tiêu chuẩn cấp nước
· Nước cấp cho khu dân cư cần thỏa mãn các nhu cầu :

· Nước sinh hoạt, tiêu chuẩn 150L/người.ngđ. Dự kiến 18.700 người.

· Nước cho các công trình công cộng, dịch vụ (20% lượng nước sinh hoạt).

· Hệ số không điều hòa ngày, Kng=1,2

· Nước tưới cây, rửa đường: Sử dụng nước hồ suối Cam

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU DÙNG NƯỚC

	Stt
	Hạng mục
	Kí hiệu lô
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị
	 Quy mô 
	 Qtb (m3/ngđ) 

	1
	Nước sinh hoạt (Qsh)
	 
	150
	 l/ng,ngđ
	    18.700,00 
	      2.805,00 

	2
	Nước cấp cho công trình công cộng, TMDV
	 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Đất y tế
	YT
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	      7.149,30 
	           14,30 

	2,2
	Đất giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trường mầm non 
	 
	100
	l/cháu,ngđ 
	         875,00 
	           87,50 

	 
	Trường tiểu học 
	 
	20
	l/học sinh,ngđ 
	      1.140,00 
	           22,80 

	 
	Trường trung học cơ sở 
	 
	20
	l/học sinh,ngđ 
	         965,00 
	           19,30 

	2,3
	Đất cơ quan hành chính
	CQ
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	    32.211,40 
	           64,42 

	2,4
	Đất công cộng - quảng trường
	CC-01
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	      5.112,20 
	           10,22 

	3
	Đất thương mại dịch vụ
	 
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	 
	 

	 
	 
	TM-01
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	   148.243,80 
	         296,49 

	 
	 
	TM-02
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	    29.396,00 
	           58,79 

	 
	 
	TM-03
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	    28.498,00 
	           57,00 

	 
	 
	TM-04
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	    10.716,60 
	           21,43 

	 
	 
	TM-05
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	      7.843,90 
	           15,69 

	 
	 
	TM-06
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	      1.438,80 
	            2,88 

	 
	 
	TM-07
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	      1.438,80 
	            2,88 

	 
	 
	TM-08
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	      1.434,70 
	            2,87 

	 
	 
	TM-09
	2
	l/m2 sàn, ngđ
	      1.433,40 
	            2,87 

	4
	Nước tưới cây
	 
	3
	l/m2 sàn, ngđ
	   351.555,45 
	      1.054,67 

	
	 ( Diện tích lấy từ QH sử dụng đất )
	
	
	
	
	

	5
	Nước rửa đường
	 
	0,5
	l/m2 sàn, ngđ
	   579.668,83 
	         289,83 

	
	 (chỉ tính các đường trong khu đô thị)
	
	
	
	
	

	6
	Nước thất thoát, dự phòng
	 
	15%(1+2+3+4)
	         724,34 

	7
	Lưu lượng ngày (trung bình trong năm) 
	 
	 
	 
	 
	      5.553,27 

	
	tính toán cho hệ thống cấp nước tập trung 
	
	
	
	
	

	
	(m3/ngày): Q ngày,tb= 1+2+3+4+5
	
	
	
	
	

	8
	Lưu lượng nước tính toán trong ngày dùng  nước nhiều nhất  (m3/ngày): Qngày,max = Kngày,max x Qngày,tb (K=1,2)
	 
	 
	 
	 
	      6.663,93 

	9
	Lưu lượng cấp nước chữa cháy Qcc 
	 
	 
	 
	 
	         108,00 

	
	( Lưu lượng 10l/s chữa cháy trong 3h với số lượng 1 đám cháy )
	
	
	
	
	

	10
	TỔNG NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC 
	    6.771,93 


c.Tổ chức mạng lưới đường ống:

· Mạng lưới đường ống thiết kế kết hợp vòng khép kín và mạng cụt. Sử dụng ống nhựa HDPE làm ống cấp nước.

· Ống cấp nước được chôn trên vỉa hè với độ sâu chôn ống 0,8m

· Dọc theo các đường phố trên mạng ống cấp nước đô thị đặt các họng lấy nước chữa cháy trên các đường ống có ( (100 mm (trụ nổi). Các trụ cứu hoả được bố trí tại trên các tuyến đường và các ngã 3, 4 để thuận tiện cho xe khi vào lấy nước chữa cháy.

· Lưu lượng chữa cháy tính cho 1 đám cháy sẩy ra đồng thời với lưu lượng 15l/s

5.3.4. Khái toán kinh phí:

BẢNG KHÁI TOÁN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Đơn vị: Đồng
	STT
	VẬT TƯ
	ĐVT
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Ống HDPE OD63
	m
	26.940
	400.000
	10.776.000.000

	2
	Ống HDPE OD50
	m
	8.260
	400.000
	3.304.000.000

	3
	Ống HDPE OD110
	m
	7.900
	900.000
	7.110.000.000

	4
	Ống HDPE OD160
	m
	6.850
	1.300.000
	8.905.000.000

	5
	Ống HDPE OD200
	m
	2.630
	2.000.000
	5.260.000.000

	6
	Trụ cứu hỏa  D100
	Trụ
	146
	13.000.000
	1.898.000.000

	7
	Phụ kiện
	 
	 
	15%(1+2+3+4+5)
	5.537.950.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	42.840.950.000


5.4 Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

5.4.1 Cơ sở thiết kế:

· Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành và các dự án, tài liệu, số liệu có liên quan.

· Căn cứ vào công văn số 24/XN – UBND Thành phố Đồng Xoài, XN công trình công cộng về việc đấu nối nước thải cho dự án đầu tư xây dựng khu du lịch hồ Suối Cam.

· Các chỉ tiêu tính toán, lấy theo tiêu chuẩn đô thị loại II. Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt dịch vụ lấy 100% của tiêu chuẩn cấp nước.

· Tiêu chuẩn chất thải rắn (CTR): 1 kg/người-ngày.

5.4.2 Nguyên tắc thiết kế:

· Dựa vào bản vẽ San nền, bám sát độ dốc địa hình, bố trí mạng lưới thoát nước thải (tuyến cống và hố ga) thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, các khu công trình công cộng, thương mại dịch vụ.

· Tuyến cống có đường kính D200 – D300 bố trí trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường (những tuyến đường vỉa hè không đủ rộng để bố trí) có độ dốc đảm bảo thoát nước và tối thiểu i≥imin = 1/D.

· Hố ga cấu tạo BTCT, hố ga trên vỉa hè đan BTCT, hố ga dưới lòng đường nắp gang chịu lực.

· Hệ thống thoát nước thải gồm 04 trạm bơm chìm, toàn bộ nước thải được tập trung về trạm bơm 4 điểm đấu nối trên đường Hùng Vương (Điểm đấu nối giao giữa QL14 và đường Hùng Vương) hố ga này đáp ứng được lưu lượng của dự án và tự chảy về trạm bơm số 4 ( ngay ngã ba Hùng Vương).

· Nước thải từ các hộ gia đình sẽ được thu gom bằng tuyến cống cấp 3 D200 và các hộp đấu nối, sau đó kết nối vào các hố ga nước thải.

· Giải pháp xử lý nước thải y tế. Nước thải y tế được tách làm 2 loại: Nước thải sinh hoạt của bệnh nhân, của cán bộ công nhân viên y tế phải được xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách, trước khi xả vào cống nước thải đô thị. Nước thải y tế nguy hại được xử lý riêng đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra cống thoát nước thải đô thị.  

5.4.3 Nhu cầu thoát nước.

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU THOÁT NƯỚC

	STT
	Hạng mục
	Kí hiệu lô
	 Qmax=1,2x qtb 
	Tiêu chuẩn thoát nước thải
	 Nhu cầu thoát nước thải 

	1
	Nước sinh hoạt (Qsh)
	 
	 3.366,00 
	100%
	       3.366,00 

	2
	Nước thoát cho công trình công cộng, TMDV
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Đất y tế
	YT
	      17,16 
	100%
	           17,16 

	2,2
	Đất giáo dục
	 
	 
	 
	 

	 
	Trường mầm non 
	 
	    105,00 
	100%
	          105,00 

	 
	Trường tiểu học 
	 
	      27,36 
	100%
	           27,36 

	 
	Trường trung học cơ sở 
	 
	      23,16 
	100%
	           23,16 

	2,3
	Đất cơ quan hành chính
	CQ
	      77,31 
	100%
	           77,31 

	2,4
	Đất công cộng - quảng trường
	CC-01
	      12,27 
	100%
	           12,27 

	3
	Đất thương mại dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TM-01
	    355,79 
	100%
	          355,79 

	 
	 
	TM-02
	      70,55 
	100%
	           70,55 

	 
	 
	TM-03
	      68,40 
	100%
	           68,40 

	 
	 
	TM-04
	      25,72 
	100%
	           25,72 

	 
	 
	TM-05
	      18,83 
	100%
	           18,83 

	 
	 
	TM-06
	       3,45 
	100%
	             3,45 

	 
	 
	TM-07
	       3,45 
	100%
	             3,45 

	 
	 
	TM-08
	       3,44 
	100%
	             3,44 

	 
	 
	TM-09
	       3,44 
	100%
	             3,44 

	4
	TỔNG LƯU LƯỢNG THOÁT NƯỚC THẢI
	 
	 
	 
	       4.181,32 


 - Tổng lưu lượng nước thải của dự án dự kiến (lấy tròn) là: 4200 m3/ngàyđ.
5.4.4. Chất thải rắn (CTR):

· CTR được phân loại tại nguồn, gồm 2 loại: CTR vô cơ và CTR hữu cơ. CTR vô cơ (như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni lông, giấy...) sử dụng lại hoặc tái chế. CTR hữu cơ (như rau, vỏ hoa quả, các thức ăn thừa thải ra từ các dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, khu dân cư...) sẽ được thu gom riêng.

· Mỗi hộ dân, công trình công cộng tự phân loại CTR và lưu chứa trong các thùng rác, cuối mỗi ngày đổ trực tiếp lên xe thu gom CTR của Công ty môi trường đô thị (vào các giờ quy định) và vận chuyển đến tập kết tại các trạm trung chuyển CTR, từ đó đưa đi khu xử lý CTR của thành phố.

· Các chương trình thu gom rác thải tại khu công cộng thực hiện theo quy định chung của thành phố.

· Tổng lượng rác thải: 18.700*1/1.000=  18,7 tấn/ng.đ.

5.4.5. Khái toán kinh phí

BẢNG KHÁI TOÁN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

Đơn vị: Đồng
	STT
	VẬT TƯ
	ĐVT
	 KHỐI LƯỢNG 
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	uPVC  D200
	m
	 28.300,00 
	700
	19.810.000.000

	2
	uPVC  D250
	m
	   5.600,00 
	800
	4.480.000.000

	3
	uPVC  D300
	m
	   9.080,00 
	1.500.000
	1.362.000.000

	4
	Hố ga thoát nước thải
	Cái
	   2.639,00 
	2.000.000
	5.278.000.000

	5
	Ống áp lực HDPE OD110
	m
	   1.784,00 
	650
	1.159.600.000

	6
	Ống áp lực HDPE OD160
	m
	   1.950,00 
	1.300.000
	2.535.000.000

	7
	Ống áp lực HDPE OD200
	m
	   1.100,00 
	2.500.000
	2.750.000.000

	8
	Trạm bơm 1 CS  18m3/h
	trạm
	          1,00 
	1.500.000.000
	1.500.000.000

	9
	Trạm bơm CS  26 m3/h
	trạm
	          1,00 
	2.500.000.000
	2.500.000.000

	10
	Trạm bơm CS  38 m3/h
	trạm
	          2,00 
	3.000.000.000
	6.000.000.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	47.374.600.000


5.5. Quy hoạch cấp điện sinh hoạt:
5.5.1. Hiện trạng:

· Khu vực quy hoạch đã có lưới điện 22KV đi qua, nằm trên tuyến đường trục chính ĐT 741. Nhánh rẽ vào đường N7 gần khu dân cư.

a. Cơ sở thiết kế :

· Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008.

· Căn cứ vào công văn số 150/PCBP – KT tổng công ty điện lực Miền Nam, công ty điện lực Bình Phước về việc trả lời công văn của công ty CP Phúc An Khang BP về việc thống nhất vị trí đấu nối cấp điện dự án KDL Suối Cam (giai đoạn 2).

b. Nhu cầu cần tính :

Chỉ tiêu cấp điện cho toàn khu dựa vào QCXDVN 01:2008

	Đặc điểm khu dân cư
	Chỉ tiêu cấp điện (KW/hộ)

	Khu nhà ở thấp tầng (1 đến 2 tầng) cải tạo hoặc xây mới
	2

	Khu nhà liền kề hoặc khu chung cư cao tầng (4 đến 5 tầng)
	3

	Khu nhà chung cư cao tầng (cao hơn 9 tầng)
	4

	Khu nhà ở biệt thự
	5


Bảng chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng, dịch vụ theo quy mô xây dựng

các công trình:

	Tên phụ tải
	Chỉ tiêu cấp điện

	Văn phòng

· Không có điều hoà nhiệt độ

· Có điều hoà nhiệt độ
	20 W/m2 sàn

30 W/m2 sàn

	Trường học:

· Nhà trẻ, mẫu giáo

+  Không có điều hoà nhiệt độ

+ Có điều hoà nhiệt độ

· Trường học phổ thông

+  Không có điều hoà nhiệt độ

+ Có điều hoà nhiệt độ

· Trường đại học

+  Không có điều hoà nhiệt độ

+ Có điều hoà nhiệt độ
	30 W/m2 sàn

0,15 KW/cháu

0,2 KW/cháu

0,1 KW/hs

0,15 KW/hs

15 W/m2 sàn

25 W/m2 sàn

	Cửa hàng, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, dịch vụ

· Không có điều hoà nhiệt độ

· Có điều hoà nhiệt độ
	20 W/m2 sàn

30 W/m2 sàn

	Nhà nghỉ, khách sạn

· Nhà nghỉ, khách sạn hạng 1 sao

· Khách sạn hạng 2 đến 3 sao

· Khách sạn hạng 4 đến 5 sao
	2 KW/giường

2,5 KW/giường 

3,5 KW/giường

	Khối công trình y tế

· Bệnh viện cấp quốc gia

· Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố

· Bệnh viện cấp quận, huyện
	2,5 KW/giường bệnh

2 KW/giường bệnh

1,5 KW/giường bệnh

	Rạp hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc, ...
	25 W/m2 sàn


5.5.2. Tính toán phụ tải: (xem trong phụ lục tính toán kèm theo)

5.5.3. Nguồn và hệ thống phân phối:

- Nguồn điện cho dự án được đấu nối từ vị trí trụ 46A/19B/23 NR đài truyền hình tuyến 475 Đồng Xoài và trụ 68/8 NR Làng 3 Tuyến 476 Đồng Xoài. Lấy nguồn từ TBA Đồng Xoài.
- Hệ thống phân phối: Dùng cấp điện áp 22/0.4KV, tuyến hạ thế dùng cấp điện áp 0,4 KV sử dụng dây cáp ngầm hạ thế đi trên vỉa hè vào các tủ phân phối được bố trí trên các vỉa hè.

- Hệ thống chiếu sáng đường: Sử dụng cáp ABC-4x16mm2, đèn đường là loại đèn led 220V, công suất 100W. Chiếu sáng khu công viên sử dụng đèn trang trí 4 bóng và đèn nấm.

- Toàn khu vực quy hoạch có tất cả 20 điểm đặt TBA, 25 trạm hạ thế 22/0,4KV (bao gồm 16 trạm đơn, 3 trạm đôi và 1 trạm 3), được bảo vệ bằng máy cắt.

BẢNG THỐNG KÊ TRẠM

	STT
	TÊN TRẠM
	SỐ MÁY BIẾN ÁP
	CÔNG SUẤT (kVA)
	TỔNG CÔNG SUẤT THEO TRẠM (kVA)

	1
	T1
	2
	800
	1.600

	2
	T2
	2
	800
	1.600

	3
	T3
	1
	500 
	500

	4
	T4
	1
	400 
	400

	5
	T5
	1
	800 
	800

	6
	T6
	1
	630
	630

	7
	T7
	1
	800 
	800

	8
	T8
	2
	800 
	1.600

	9
	T9
	1
	400 
	400

	10
	T10
	1
	400 
	400

	11
	T11
	1
	400 
	400

	12
	T12
	1
	400 
	400

	13
	T13
	3
	800 
	2.400

	14
	T14
	1
	1.000 
	1.000

	15
	T15
	1
	800
	800

	16
	T16
	1
	800 
	800

	17
	T17
	1
	320
	320

	18
	T18
	1
	800
	800

	19
	T19
	1
	400
	400

	20
	T20
	1
	800
	800


5.5.4. Khối lượng xây dựng và khái toán kinh phí cấp điện:

	Stt
	Khoản mục chi phí
	Ký hiệu
	Chi phí
	Thuế giá trị
	Chi phí

	
	
	
	trước thuế
	gia tăng
	sau thuế

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Chi phí xây dựng
	GXD
	123.932.009.130
	12.393.200.913
	136.325.210.043

	2
	Chi phí thiết bị
	GTB
	19.889.114.525
	1.988.911.452
	21.878.025.977

	3
	Chi phí quản lý dự án
	GQLDA
	2.737.110.622
	 
	2.737.110.622

	4
	Chi phí tư vấn xây dựng
	GTV
	7.801.882.622
	780.188.262
	8.582.070.884

	5
	Chi phí khác
	GK
	977.327.470
	97.732.747
	1.075.060.217

	6
	Chi phí dự phòng 
	GDP
	 
	 
	17.059.747.774

	 
	TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6)
	 
	155.337.444.369
	15.260.033.374
	187.657.225.517


5.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:
5.6.1. Dự kiến nhu cầu:

Dự kiến dung lượng lắp đặt cho khu dân cư khoảng 80% đầu số dự kiến, khoảng  14.960 thuê bao.   

5.6.2. Mục tiêu thiết kế:

· Đảm bảo về nhu cầu thông tin liên lạc như thuê bao điện thoại cố định và thông tin di động; mạng internet của toàn khu.

· Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin liên lạc.

· Xây dựng đồng bộ với các hệ thống hạ tầng khác.

5.6.3. Giải pháp thiết kế:

a.Phạm vi thiết kế:

· Trong dự án quy hoạch này chỉ trình bày các nét chủ yếu của dự án như tính toán sơ bộ nhu cầu thuê bao, dự kiến vị trí xây dựng tuyến trên phần đường giao thông và đặt trạm tổng. Dự án chi tiết sẽ do đơn vị chuyên ngành bưu chính viễn thông lập.

b.Các tuyến cáp trong khu dân cư:

· Đường cáp thông tin liên lạc được cấp từ các tuyến cáp quang địa phương cấp đến các tủ đầu cáp dự kiến trong khu quy hoạch và được đi chung trên tuyến cấp điện trung thế và hạ thế.

· Lắp đặt các đường dây cáp, hộp tập điểm có dung lượng lớn hơn nhu cầu thuê bao để thuận tiện cho nhu cầu phát triển thuê bao sau này.

· Dung lượng các tuyến cáp tùy theo nhu cầu thông tin trên các tuyến.

· Tổng chiều dài đường cáp điện thoại khoảng 55586m.

5.6.4/.Khái toán kinh phí xây dựng :

· Tủ phân phối MDF : 

( tổng đài = 9.600 pair  x 3.500.000 đồng /pair = 33.600.000.000 đồng.

· Tuyến cáp ngầm :  

( cáp quang     = 55.586m x 700.000 đồng/mét  = 38.910.200.000 đồng. 
Vậy tổng kinh phí cho hệ thống thông tin liên lạc của khu dân cư là 72.510.200.000 đồng.
V.5.7. Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

V.5.7.1. Căn cứ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

- Luật Bảo vệ môi trường nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014 tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII.

- Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/03/2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;

   - Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 25/08/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

- Nghị định 35/2014/NĐ-CP  của Chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Chính phủ quy định về đánh giá tác động chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/9/2012 về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

V.5.7. Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

V.5.7.1. Căn cứ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

- Luật Bảo vệ môi trường nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014 tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII.

- Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/03/2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 25/08/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

- Nghị định 35/2014/NĐ-CP  của Chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Chính phủ quy định về đánh giá tác động chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/9/2012 về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

V.5.7.2 Đánh giá môi trường chiến lược

a. Các nguồn gây ô nhiễm

·  Các nguồn gây tác động đến môi trường trong giai đoạn xây dựng kết cấu hạ tầng.

Các nguồn gây ô nhiễm chính trong quá trình chuẩn bị thi công xây dựng kết cấu hạ tầng công trình của dự án bao gồm :

- Ô  nhiễm do bụi đất, bụi đá, cát có thể gây ra các tác động lên công nhân trực tiếp thi công và tới môi trường xung quanh, đặc biệt là tác động đến quần thể sinh vật và hệ sinh thái của khu vực thi công.

- Ô nhiễm do nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân trực tiếp thi công trên công trường, nước làm mát các thiết bị, máy móc.

- Ô nhiễm về tiếng ồn do sự hoạt động của các phương tiện vận tải, các máy móc thiết bị phục vụ thi công trên công trường xây dựng.

- Ô nhiễm nhiệt do các phương tiện vận tải, máy móc thi công. Loại ô nhiễm này chủ yếu sẽ tác động đến người công nhân làm việc trực tiếp trên công trường.

- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải, các phương tiện và máy móc thi công. Đây chủ yếu là các loại khí thải từ các động cơ, máy móc. Loại ô nhiễm này thường không lớn do bị phân tán nhưng lại gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái môi trường quanh khu vực thi công.

· Các nguồn gây tác động trong giai đoạn san lấp mặt bằng các công trình xây dựng :

Giai đoạn san lấp tạo mặt bằng dự án là giai đoạn gây tác động lớn tới môi trường khu vực. Tuy nhiên các tác động của giai đoạn này tới môi trường xung quanh sẽ hết sau khi kết thúc công tác san lấp tạo mặt bằng.
· Các nguồn gây ô nhiễm trong giai đoạn thi công xây dựng công trình

Trong quá trình thi công xây dựng Khu du lịch Hồ Suối Cam, các nguồn gây ô nhiễm chính cũng tương tự như trong giai đoạn chuẩn bị thi công. Nhưng mức độ tăng cao hơn do số lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công sẽ tăng lên, lượng vật tư, thiết bị máy móc ra vào khu vực sẽ tăng lên. Do đó mật độ phương tiện vận chuyển ra vào khu vực sẽ tăng lên và số lượng công nhân thi công trên công trường sẽ nhiều lên. Vì vậy vấn đề an toàn lao động trong giai đoạn này được coi trọng nhiều hơn so với giai đoạn trước. Tuy nhiên các tác động tiêu cực nêu trên chỉ mang tính chất tạm thời vì các tác động này sẽ mất đi khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Giai đoạn xây dựng của dự án bao gồm các nội dung chính như sau 

· Xây dựng các công trình kiến trúc trong khu vực dự án

· Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ trong khu nhà ở .

· Xây dựng hệ thống thoát nước toàn bộ diện tích khu vực nghiên

· Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt,

· Xây dựng hệ thống cấp điện 

· Các nguồn gây tác động của dự án trong giai đoạn vận hành:

Trong giai đoạn vận hành khu nhà ở, các nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt của con người như là việc xả rác thải sinh hoạt bừa bãi 

b. Đánh giá tác động đến môi trường và hệ sinh thái:

· Các tác động đến môi trường nước :

* Nguồn ô nhiễm :

Ô nhiễm do nước thải : Nguồn gốc ô nhiễm do nước thải trong giai đoạn xây dựng kết cấu hạ tầng khu đô thị bao gồm :

+ Nước thải từ quá trình thi công xây dựng... có chứa nhiều cặn lắng, vật liệu xây dựng, dầu mỡ...

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng có chứa các chất lơ lửng , chất hữu cơ, các chất cặn bã và vi sinh...

Đối với nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các vi sinh vật. Theo tính toán thống kê cho thấy, khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày thải vào môi trường (nếu không xử lý) sẽ là:

	Chất ô nhiễm
	Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l)

	
	Không xử lý
	TCVN 5945 - 2005, (cột B)

	BOD5

TSS

Tổng N

Tổng P
	225 - 270

350 - 725

30 - 60

4 - 20
	50

100

60

6

	Vi sinh (NPN/100ml)
	Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l)

	Tổng Coliform

Feacal Coliform

Trứng giun sán
	106 – 109

105 – 106

103


· Đánh giá tác động của các nguồn gây ô nhiễm tới môi trường :

* Tác động của nước thải tới môi trường :

+ Các chất hữu cơ (BOD5): Các chất hữu cơ chủ yếu trong nước thải sinh hoạt là carbohydrate. Đây là hợp chất dễ dàng bị vi sinh vật phân huỷ bằng cơ chế sử dụng ôxy hoà tan trong nước để ôxy hoá các chất hữu cơ. Hàm lượng các chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân huỷ được xác định gián tiếp qua nhu cầu ôxy hoá BOD5, đại lượng này thể hiện nồng độ ôxy hoà tan cần thiết để các vi sinh vật trong nước phân huỷ hoàn toàn chất hữu cơ. Như vậy, nồng độ BOD5 (mgO2/l) tỉ lệ với nồng độ chất ô nhiễm hữu c trong nước. BOD5 là thông số được sử dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm hữu cơ. Ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Ôxy hoà tan giảm sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thuỷ sinh. 

* Các tác động đến môi trường không khí :

Trong quá trình thi công các công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong  khu nhà ở , sẽ có nhiều phương tiện, máy móc tham gia thi công. Ngoài ra, số lượng xe chở nguyên vật liệu đến công trình sẽ làm gia tăng lưu lượng giao thông tại khu vực. Các thiết bị này khi hoạt động trên công trường sẽ gây nên các tác động đối với môi trường không khí :

- Ô nhiễm do bụi đất, đá, cát...

- Ô nhiễm nhiệt do các quá trình thi công và các phương tiện giao thông...

- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào khu vực dự án...

- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới... 

BẢNG  ĐẶC TRƯNG NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

	Giai đoạn thi công xây dựng
	Các chất ô nhiễm môi trường không khí

	Khói thải từ các phương tiện giao thông vận tải, phương tiện máy móc thi công trên công trường
	Bụi, SOx, NOx, CO, CO2, HC, 

Tiếng ồn...


-Tác động do khí thải từ hoạt động giao thông:

Một trong những nguồn gây ô nhiễm trong giai đoạn hoạt động của dự án là các loại khí thải phát sinh từ các hoạt động giao thông vận tải trong khu vực. Hàng ngày có một lượng lớn các phương tiện giao thông vận tải ra vào khu vực, gồm: ô tô con, ô tô tải,… Các khí phát tán vào không khí gây ô nhiễm môi trường chủ yếu là CO, SO2, Pb, NOx, bụi… Các khí này được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ đốt trong. 

Tải lượng chất ô nhiễm của một số phương tiện giao thông được thể hiện trong bảng sau

BẢNG TẢI LƯỢNG CHẤT Ô NHIỄM ĐỐI VỚI XE Ô TÔ SỬ DỤNG XĂNG KHI CHẠY 1KM

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng ô nhiễm

	
	Động cơ < 1400cc
	Động cơ 1400-2000cc
	Động cơ > 2000 cc

	Bụi
	0,07
	0,07
	0,07

	SO2
	1,9 S
	2,22 S
	2,74 S

	NO2
	1,64
	1,87
	2,25

	CO
	45,6
	45,6
	45,6

	VOC
	3,86
	3,86
	3,86

	Pb
	0,13 P
	0,15 P
	0,19 P


Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (%)

P: hàm lượng chì trong nhiên liệu (xăng: max 0,4 g/l, dầu: 0 mg/l)

BẢNG TẢI LƯỢNG CHẤT Ô NHIỄM ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ SỬ DỤNG XĂNG KHI CHẠY 1 KM

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng ô nhiễm

	
	< 50 cc, 2 thì
	< 50 cc, 2 thì
	< 50 cc, 4 thì

	Bôi
	0,12
	0,12
	0,12

	SO2
	0,36 S
	0,6 S
	0,76 S

	NO2
	0,05
	0,08
	0,3

	CO
	10
	22
	20

	VOC
	6
	15
	3


Ghi chú: 
-  S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (%)

Tác động của các chất ô nhiễm này đã được trình bày ở phần trên.

- Tác động do khí thải từ hoạt động đốt nhiên liệu: 

Hoạt động đun nấu tại các khu vực thương mại, dịch vụ, nhà ở sản sinh ra các chất thải gây ô nhiễm không khí như sản phẩm do đốt nhiên liệu gas, than: SO2 (Sulfide dioxide), SO3 (Sulfide trioxide), NO2 (Oxít nit), CO (Oxít cacbon), R-CHO (Aldehyde), HC (Hydrocacbon), bụi .

BẢNG MỨC Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỐT NHIÊN LIỆU
(kg/tấn nhiên liệu đốt – Theo Naatz)

	Loại ô nhiễm
	Độ ô nhiễm tính bằng % trọng lượng nhiên liệu

	
	Than
	Dầu
	Khí

	Các phần tử rắn ( khói, bụi..)
	75
	-
	-

	Oxit Lưu huỳnh (tính ra SO2)
	40
	30
	-

	Oxit nito (tính ra NO2)
	4
	13,5
	6,9

	NH3
	-
	-
	-

	Axit (tính ra CH3COOH)
	15
	13,5
	1,3

	Andehyt (tính ra HCHO)
	-
	1,3
	1,0

	Một vài chất hữu cơ tính ra hydrocacbon
	10
	4,6
	1,4

	Tổng cộng
	144
	62,5
	10,3


* Các tác động của tiếng ồn:

Trong quá trình thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thi công các công trình kiến trúc , tiếng ồn gây ra chủ yếu do các máy móc thi công, các phương tiện vận tải trên công trường và do sự va chạm của máy móc thiết bị, các loại vật liệu bằng kim loại, tiếng búa đóng cọc... 

Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người như mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, sức khoẻ của cán bộ, công nhân thi công trong khu vực công trường.

Tuy nhiên tác dộng trên chỉ diễn ra trong thời gian thi công ,diện tích mặt bằng rộng ít người nên ảnh hưởng của nó đến môi trường sống không đáng kể và chỉ tồn tại trong một thời gian .

* Các tác động của chất thải rắn phát sinh:

- Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công: 

+ Chất thải vệ sinh của công nhân xây dựng bao gồm các loại chất thải thực phẩm, chất thải từ nhà bếp, túi, cốc đựng bằng giấy, nhựa, vải hoặc các đồ thuỷ tinh. Rác thải từ các vật liệu xây dựng chủ yếu là các mảnh gỗ vụn, mảnh kim loại, giấy và đá vôi xây dựng. Rác thải sau khi sửa chữa chủ yếu là các bộ phận, dây và các mảnh vụn kim loại. 

+ Chất thải xây dựng: là các chất đất đá từ công tác san nền, làm móng công trình như gạch, đá, xi măng, sắt thép và gỗ, giấy... từ công việc thi công và hoàn thiện công trình. Một số trong các chất thi này có thể thu gom sử dụng vào mục đích khác, còn các chất thải rắn không tái sử dụng được thì dự án sẽ thu gom, vận chuyển tới bãi chôn lấp qui định. Số lượng các chất thải này không lớn nên các tác động sẽ mất đi khi dự án đi vào hoạt động.

- Chất thải rắn phát sinh khi dự án đi vào hoạt động: chủ yếu là chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt, vui chơi… của người dân. Lượng rác thải này có thành phần và tính chất giống như chất thải rắn sinh hoạt của một đô thị. Chất thải rắn bao gồm các chất hữu cơ, giấy các loại, nylon, nhựa, kim loại, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng tuy nhiên có điểm đặc biệt là thành phần rác tái chế sẽ cao hơn như: chai nước thủy tinh, chai nhựa, túi nilon, các hộp, gói giấy v.v… Các chất thải này nếu không được thu gom xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trường sống. Khi thải vào môi trường, các chất thải này sẽ phân huỷ hoặc không phân huỷ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại... làm ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thuỷ sinh trong nước hay tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển và là nguyên nhân gây các dịch bệnh

BẢNG THÀNH PHẦN CỦA CHẤT THẢI RẮN NHƯ SAU
	Thành phần
	% Trọng lượng
	Độ ẩm (%)
	Trọng lượng riêng (kg/m3)

	Chất thải thực phẩm

Giấy

Catton

Chất dẻo

Vải vụn

Cao su

Da vụn

Sản phẩm vườn

Gỗ

Thuỷ tinh

Can hộp

Kim loại không thép

Kim loại thép

Bụi, tro, gạch
	15

40

4

3

2

0,5

0,5

12

2

8

6

1

2

4
	70

6

5

2

10

2

10

60

20

2

3

2

3

8
	228

81,6

49,6

64

64

128

160

104

240

193,6

88

160

320

480

	Tổng hợp
	100
	20
	300


· Hậu quả của việc tác động tới môi trường:

* Tác động đến nguồn đất:

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ có ảnh hưởng tới nguồn đất trong khu vực nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ. Do ảnh hưởng của mưa gió, đất màu vốn đã mỏng trên bề mặt bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất, ảnh hưởng đến hệ tự nhiên.

*. Các tác động khác:

- Tác động tới môi trường kinh tế  - xã hội

Phát triển đô thị đồng thời với phát triển kinh tế, giải quyết thêm lao động và việc làm cho xã hội, nâng cao dân trí,.v.v... nhưng cũng ảnh hưởng nhất định tới kinh tế- xã hội.

Hoạt động đô thị phát triển sẽ tác động tới kinh tế của khu vực theo hướng:

+ Tăng nguồn thu cho địa phương cùng với số lượng dân cư đô thị tăng.

+ Tạo thêm việc làm và góp phần tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư địa phương, trước hết là những người trực tiếp tham gia các hoạt động dịch vụ, xây dựng khu đô thị.

+ Thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế khác có liên quan như giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng, giáo dục, y tế, văn hóa thể thao...

Bên cạnh các tác động có tính tích cực, hoạt động đô thị cũng có một số ảnh hưởng đến các mặt đời sống xã hội như:

+ Thúc đẩy quá trình tăng dân số về cơ học do dân nhập cư đến để làm ăn sinh sống tại địa bàn.

- Tác động đến sức khoẻ cộng đồng

Các hoạt động dịch vụ đô thị bắt buộc người dân thường xuyên tiếp xúc với những đối tượng khác nhau. Do tính đa dạng của các cộng đồng, kéo theo nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm như bệnh ngoài da, đường ruột, bệnh lây lan qua đường tình dục. Bên cạnh đó hoạt động đô thị còn gây ra ô nhiễm môi trường do rác thải, nước bẩn, tiếng ồn... làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, hoạt động đô thị mang tính liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao. Chính vì vậy phát triển đô thị cần có sự phối hợp liên ngành chặt chẽ để xây dựng những biện pháp có tính xã hội và cho từng khu vực cụ thể nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường, bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục cũng như những tác động làm phương hại đến độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

V.5.7.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

Trong quá trình thi công xây hạ tầng: các nhà thầu thực hiện thi công các công trình phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện để hạn chế các tác động có hại tới môi trường xung quanh:

- Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại. Thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm và bảo vệ công trình. Che chắn những khu vực phát sinh bụi và dùng xe tưới nước để tưới đường giao thông trong mùa khô. Không khai thác và vận chuyển về ban đêm. Các phương tiện vận chuyển đều có bạt phủ kín.

- Lập kế hoạch xây dựng và nhân lực chính xác để tránh chồng chéo giữa các quy trình thực hiện, áp dụng phương pháp xây dựng hiện đại, các hoạt động cơ giới hoá và tối ưu hoá quy trình xây dựng.

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu được bố trí vào những thời điểm thích hợp, tránh trung một số lượng lớn vào một thời điểm, có thể gây ùn tắc và nguy hiểm vì địa hình núi, đường hẹp.

- Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển vật liệu và thi công công trình.

- Không chuyên chở hàng hoá vượt trọng tải danh định.

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình thi công xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công phù hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép theo TCVN 5949-1998.

- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công có gây độ ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động của cộng hưởng tiếng ồn.

Trong quá trình dự án đi vào hoạt động: nguồn gây ô nhiễm không khí chính là do khí thải từ các xe cơ giới nên nồng độ ô nhiễm nhỏ hơn, thảm thực có thể đóng vai trò làm hàng rào cây xanh để giảm thiểu ô nhiễm do xe cộ gây ra. 

b) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

·  Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trên khu vực:

- Nước mưa từ khu trộn vật liệu được dẫn vào hệ thống thu gom riêng, xử lý qua song chắn rác, hố ga lắng cặn trước khi thoát vào hệ thống chung.

- Xây dựng hệ thống thoát nước thi công và vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa. Các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước thải của các khu vực bên ngoài khu công nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn.

· Xử lý nước thải sinh hoạt:

- Bố trí các nhà vệ sinh di động tạm thời hoặc phải xây nhà vệ sinh công cộng với bể tự hoại 3 ngăn. 

- Cấm phóng uế bừa bãi.

- Giảm thiểu lượng nước thải bằng việc tăng cường tuyển dụng nhân công trong khu vực xây dựng, có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong các giai đoạn thi công xây dựng.

c) Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất

Chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom và đổ thải đúng nơi quy định và được hợp đồng với cơ quan gom rác của thành phố để vận chuyển về nơi xử lý.

Các chất thải rắn có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao xi măng, chai lọ, gỗ vụn, sắt vụn... cần thu gom, phân loại và tập trung tại nơi quy định và bán cho người thu mua.

Ngoài ra, một số biện pháp khác cũng sẽ được áp dụng để giảm thiểu tối đa việc gây ô nhiễm môi trường và xói lở đất do quá trình thi công xây dựng dự án như:

+ Sử dụng tối đa lượng đất hữu cơ được bóc tại diện tích đường giao thông để sử dụng và đắp ta luy đường, hạn chế sạt lở.

+ Không khai thác đất, cát san nền từ đất nông nghiệp.

+ Thu mua cát san nền và các vật liệu xây dựng tại các khu vực đảm bảo an toàn về mặt môi trường.

+ Tại các tuyến đường vận chuyển vật liệu và khu vực thi công cần có các biện pháp đắp bờ bao bằng đất hoặc bằng các bao cát; trồng cỏ để che phủ, bố trí hệ thống tiêu thoát nước và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhằm hạn chế tình trạng xói mòn, lún sụt.

d) Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường xã hội
Trong giai đoạn thi công, một số lượng lớn công nhân chuyển tới khu vực dự án làm việc, điều này sẽ làm xáo trộn không nhỏ đến cuộc sống của dân cư khu vực. Ban quản lý dự án cần có những quy định nghiêm cấm tệ nạn xã hội tại các khu vực lán trại của công nhân.

Hợp lý hóa trong quá trình thi công nhằm giảm mật độ người trên công trường.

Sử dụng tối đa lực lượng lao động tại địa phương.

Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân và lán trại, trong đó có chế độ thưởng phạt. Giáo dục cho công nhân có ý thức bảo vệ môi trường sống.

Huấn luyện cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường.

Thu gom rác thải, nước thải sinh hoạt và đổ bỏ vào nơi quy định. Có thùng đựng rác riêng cho mỗi lán trại và hợp đồng với tổ vệ sinh môi trường  thị trấn.

Cung cấp các nhà vệ sinh lưu động tạm thời tại các vị trí thích hợp.

Phối hợp với các cấp chính quyền và an ninh địa phương trong việc bảo đảm an ninh trật tự.

V.5.7.4 Chương trình giám sát quản lý bảo vệ môi trường:

a. Quản lý và quy hoạch sử dụng nguồn nước:

- Kiện toàn bộ máy quản lý nguồn nước và phối hợp các cơ quan chức năng cùng khai thác hợp lý nguồn nước theo nhiều mục tiêu kinh tế xã hội

- Tăng cường quản lý hành chính về bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sử dụng nước tiết kiệm, tái sử dụng nước.

b) Quản lý về bảo vệ môi trường không khí và giảm thiểu tiếng ồn:

- Đối với ô nhiễm không khí cần phải có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí SO2 do các hoạt động trong đô thị gây ra. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi là lắp đặt các thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường đối với các nguồn thải phát sinh bụi và các chất khí thải độc hại.

- Xung quanh và trong khu đô thị cần có vành đai cây xanh cách ly với khu dân cư để giảm ô nhiễm và tiếng ồn. 

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng xe về mặt môi trường trước khi cho phép lưu hành trong khu đô thị.

VI. TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ – PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

VI.1. CƠ SỞ TÍNH TOÁN

-
Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây Dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017.

-  Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây Dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

- Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, thu hồi hỗ trợ và tái định cư.

- Quyết định 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

- Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đồng Xoài năm 2013

- Quyết định 59/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 ban hành quy định các loại giá đất trên địa bàn TP Bình Phước.

- Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành.

- Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ tài chính hướng dẫn thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư.

VI.2. TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ KINH PHÍ :

Tổng mức đầu tư xây dựng Khu du lịch Hồ Suối Cam: 2.167.034.520.000 đồng (bằng chữ: hai nghìn một trăm sáu mươi bẩy tỷ không trăm ba mươi tư triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng – có bảng phụ lục tính toán kèm theo)

VI.3.PHÂN KỲ ĐẦU TƯ, DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ: 

Trên cơ sở phương án Quy hoạch, toàn bộ dự án Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn II) dự kiến phân thành các giai đoạn theo thứ tự ưu tiên đầu tư như sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư

Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Giai đoạn 3: Đầu tư xây dựng phần công trình



+ Công trình dịch vụ;



+ Công trình nhà thấp tầng;



+ Công trình nhà cao tầng.
VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

VII.1. KẾT LUẬN

Điểu chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn 2) là một bước cụ thể hoá Điều chỉnh và mở rộng Quy hoach chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2012, và cụ thể hóa quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Suối Cam.

Trên cơ sở nội dung đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Suối Cam và đồ án Quy hoạch chị tiết 1/500 khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn 2) được duyệt; đồ án Điêu chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ suối Cam (giai đoạn 2) đã nghiên cứu phát triển đồng bộ với  Khu du lịch Hồ Suối Cam, cụ thể hoá các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt  trong quy hoạch phân khu và đề xuất điều chỉnh bổ sung các nội dung chi tiết phù hợp nhằm tạo ra quỹ đất xây dựng nhà ở cho dân cư trong khu vực và những khu vực lân cận, một phần quỹ đất tái định cư của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đồng thời đảm bảo các quy định về quản lý quỹ đất công theo quy định của Nhà nước (theo hướng Nhà nước tiếp tục quản lý, không giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án).

Nội dung điểu chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Suối Cam đã được phê duyệt. Nội dung của đồ án cho thấy rằng các điều kiện về kinh tế và kỹ thuật đều đáp ứng và khẳng định đây là một dự án quy hoạch có tính khả thi cao trong điều kiện hiện nay.

VII.2. KIẾN NGHỊ

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hồ Suối Cam (giai đoạn 2), với quy mô quy hoạch chi tiết khoảng 166,97ha, phạm vi ranh giới như đồ án kiến nghị.

(PHỤ LỤC CÁC BẢNG BIỂU TÍNH TOÁN)

Phụ lục 1. Chi tiết các lô đất ở

	KÝ HIỆU
	SỐ LÔ
	DIỆN TÍCH (M2)
	MẬT ĐỘ 
XÂY DỰNG (%)
	TẦNG CAO (TẦNG)

	
	
	
	MIN
	MAX
	MIN
	MAX

	1. Biệt thự
	 
	 
	 
	 

	BT-01
	1
	255,05
	35
	60
	1
	3

	
	2
	234,70
	35
	60
	1
	3

	BT-02
	1-2
	234,70
	35
	60
	1
	3

	BT-03
	1-2
	218,04
	35
	60
	1
	3

	BT-04
	1-2
	219,54
	35
	60
	1
	3

	BT-05
	1-2
	219,54
	35
	60
	1
	3

	BT-06
	1-2
	219,54
	35
	60
	1
	3

	BT-07
	1
	252,00
	35
	60
	1
	3

	
	2
	222,00
	35
	60
	1
	3

	BT-08
	1-2
	222,00
	35
	60
	1
	3

	BT-09
	1-2
	207,00
	35
	60
	1
	3

	BT-10
	1-2
	207,00
	35
	60
	1
	3

	BT-11
	1-2
	207,00
	35
	60
	1
	3

	BT-12
	1-2
	207,00
	35
	60
	1
	3

	BT-13
	1
	252,20
	35
	60
	1
	3

	
	2
	221,80
	35
	60
	1
	3

	BT-14
	1-2
	222,00
	35
	60
	1
	3

	BT-15
	1-2
	207,29
	35
	60
	1
	3

	BT-16
	1-2
	207,00
	35
	60
	1
	3

	BT-17
	1-2
	207,00
	35
	60
	1
	3

	BT-18
	1-2
	222,29
	35
	60
	1
	3

	BT-19
	1
	365,02
	35
	60
	1
	3

	
	2-12
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	13
	450,94
	35
	60
	1
	3

	BT-20
	1
	279,59
	35
	60
	1
	3

	
	2
	246,09
	35
	60
	1
	3

	BT-21
	1-2
	246,31
	35
	60
	1
	3

	BT-22
	1-2
	252,00
	35
	60
	1
	3

	BT-23
	1-2
	229,50
	35
	60
	1
	3

	BT-24
	1-2
	229,50
	35
	60
	1
	3

	BT-25
	1-2
	237,00
	35
	60
	1
	3

	BT-26
	1
	287,98
	35
	60
	1
	3

	
	2
	253,98
	35
	60
	1
	3

	BT-27
	1-2
	253,98
	35
	60
	1
	3

	BT-28
	1-2
	252,00
	35
	60
	1
	3

	BT-29
	1-2
	237,00
	35
	60
	1
	3

	BT-30
	1
	252,02
	35
	60
	1
	3

	
	2
	222,02
	35
	60
	1
	3

	BT-31
	1-2
	222,02
	35
	60
	1
	3

	BT-32
	1-2
	252,00
	35
	60
	1
	3

	BT-33
	1-2
	207,00
	35
	60
	1
	3

	BT-34
	1
	353,62
	35
	60
	1
	3

	
	2-8
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	9
	300,21
	35
	60
	1
	3

	BT-35
	1-2
	308,00
	35
	60
	1
	3

	
	3-4
	252,00
	35
	60
	1
	3

	
	5
	306,00
	35
	60
	1
	3

	
	6
	302,94
	35
	60
	1
	3

	
	7
	276,64
	35
	60
	1
	3

	
	8
	308,96
	35
	60
	1
	3

	
	9
	293,30
	35
	60
	1
	3

	
	10
	341,87
	35
	60
	1
	3

	BT-36
	1
	252,00
	35
	60
	1
	3

	
	2
	222,00
	35
	60
	1
	3

	BT-37
	1-2
	222,00
	35
	60
	1
	3

	BT-38
	1-2
	255,00
	35
	60
	1
	3

	BT-39
	1-2
	207,00
	35
	60
	1
	3

	BT-40
	1
	300,59
	35
	60
	1
	3

	
	2
	275,19
	35
	60
	1
	3

	BT-41
	1-2
	275,19
	35
	60
	1
	3

	BT-42
	1-2
	247,00
	35
	60
	1
	3

	BT-43
	1-2
	257,50
	35
	60
	1
	3

	BT-44
	10
	290,23
	35
	60
	1
	3

	
	9
	248,49
	35
	60
	1
	3

	
	8
	264,58
	35
	60
	1
	3

	
	7
	288,42
	35
	60
	1
	3

	
	6
	292,11
	35
	60
	1
	3

	
	5
	266,00
	35
	60
	1
	3

	
	2-4
	238,00
	35
	60
	1
	3

	
	1
	287,86
	35
	60
	1
	3

	BT-45
	1-9
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	10
	394,04
	35
	60
	1
	3

	BT-46
	1
	262,79
	35
	60
	1
	3

	
	2
	248,83
	35
	60
	1
	3

	BT-47
	1
	286,31
	35
	60
	1
	3

	BT-48
	2
	331,21
	35
	60
	1
	3

	
	1
	313,25
	35
	60
	1
	3

	BT-49
	2
	315,76
	35
	60
	1
	3

	
	1
	297,80
	35
	60
	1
	3

	BT-50
	2
	329,75
	35
	60
	1
	3

	
	1
	311,79
	35
	60
	1
	3

	BT-51
	1
	358,99
	35
	60
	1
	3

	
	2-9
	240,00
	35
	60
	1
	3

	
	10
	358,99
	35
	60
	1
	3

	BT-52
	1-12
	240,00
	35
	60
	1
	3

	BT-53
	1-4
	240,00
	35
	60
	1
	3

	
	5-6
	358,99
	35
	60
	1
	3

	
	7-10
	240,00
	35
	60
	1
	3

	BT-54
	1
	295,72
	35
	60
	1
	3

	
	2-10
	266,16
	35
	60
	1
	3

	
	11
	312,85
	35
	60
	1
	3

	BT-55
	12
	257,47
	35
	60
	1
	3

	
	8-11
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	7
	297,86
	35
	60
	1
	3

	
	6
	301,16
	35
	60
	1
	3

	
	3-5
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	2
	297,68
	35
	60
	1
	3

	
	1
	323,01
	35
	60
	1
	3

	BT-56
	11-18
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	10
	289,11
	35
	60
	1
	3

	
	9
	292,41
	35
	60
	1
	3

	
	2-8
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	1
	314,49
	35
	60
	1
	3

	BT-57
	18
	314,49
	35
	60
	1
	3

	
	11-17
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	10
	280,36
	35
	60
	1
	3

	
	9
	283,66
	35
	60
	1
	3

	
	2-8
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	1
	314,49
	35
	60
	1
	3

	BT-58
	18
	312,80
	35
	60
	1
	3

	
	17
	266,70
	35
	60
	1
	3

	
	14-16
	270,49
	35
	60
	1
	3

	
	11-13
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	10
	312,61
	35
	60
	1
	3

	
	9
	262,62
	35
	60
	1
	3

	
	8
	295,36
	35
	60
	1
	3

	
	7
	307,37
	35
	60
	1
	3

	
	6
	289,37
	35
	60
	1
	3

	
	5
	301,37
	35
	60
	1
	3

	
	4
	283,37
	35
	60
	1
	3

	
	3
	265,37
	35
	60
	1
	3

	
	2
	257,70
	35
	60
	1
	3

	
	1
	255,43
	35
	60
	1
	3

	BT-59
	26
	303,20
	35
	60
	1
	3

	
	15-25
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	13-14
	292,00
	35
	60
	1
	3

	
	2-12
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	1
	299,90
	35
	60
	1
	3

	BT-60
	1
	357,93
	35
	60
	1
	3

	
	2-4
	345,00
	35
	60
	1
	3

	
	5-8
	405,00
	35
	60
	1
	3

	
	9
	395,01
	35
	60
	1
	3

	
	10
	394,74
	35
	60
	1
	3

	
	11
	376,74
	35
	60
	1
	3

	
	12
	358,75
	35
	60
	1
	3

	
	13
	400,75
	35
	60
	1
	3

	
	14
	382,75
	35
	60
	1
	3

	
	15
	364,75
	35
	60
	1
	3

	
	16
	363,21
	35
	60
	1
	3

	BT-61
	24
	454,65
	35
	60
	1
	3

	
	14-23
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	13
	352,00
	35
	60
	1
	3

	
	12
	352,00
	35
	60
	1
	3

	
	2-11
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	1
	483,33
	35
	60
	1
	3

	BT-62
	24
	478,67
	35
	60
	1
	3

	
	13-23
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	2-11
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	1
	507,34
	35
	60
	1
	3

	BT-63
	20
	412,00
	35
	60
	1
	3

	
	12-19
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	11
	372,68
	35
	60
	1
	3

	
	10
	359,44
	35
	60
	1
	3

	
	2-9
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	1
	412,00
	35
	60
	1
	3

	BT-64
	10
	394,52
	35
	60
	1
	3

	
	2-9
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	1
	412,00
	35
	60
	1
	3

	BT-65
	11
	297,11
	35
	60
	1
	3

	
	2-10
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	1
	292,00
	35
	60
	1
	3

	BT-66
	22
	292,00
	35
	60
	1
	3

	
	13-21
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	12
	417,30
	35
	60
	1
	3

	
	11
	371,95
	35
	60
	1
	3

	
	2-10
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	1
	292,00
	35
	60
	1
	3

	BT-67
	22
	292,00
	35
	60
	1
	3

	
	14-21
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	13
	293,79
	35
	60
	1
	3

	
	12
	271,23
	35
	60
	1
	3

	
	11
	371,95
	35
	60
	1
	3

	
	2-10
	300,00
	35
	60
	1
	3

	
	1
	292,00
	35
	60
	1
	3

	BT-68
	2
	213,80
	35
	60
	1
	3

	
	1
	213,63
	35
	60
	1
	3

	BT-69
	2
	213,80
	35
	60
	1
	3

	
	1
	213,63
	35
	60
	1
	3

	BT-70
	2
	213,80
	35
	60
	1
	3

	
	1
	213,63
	35
	60
	1
	3

	BT-71
	2
	230,81
	35
	60
	1
	3

	
	1
	230,62
	35
	60
	1
	3

	BT-72
	2
	274,45
	35
	60
	1
	3

	
	1
	287,49
	35
	60
	1
	3

	BT-73
	2
	245,08
	35
	60
	1
	3

	
	1
	214,20
	35
	60
	1
	3

	BT-74
	2
	239,74
	35
	60
	1
	3

	
	1
	211,10
	35
	60
	1
	3

	BT-75
	2
	268,29
	35
	60
	1
	3

	
	1
	280,19
	35
	60
	1
	3

	2. Liền kề
	 
	 
	 
	 

	LK-01
	2-8
	112,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	171,75
	50
	80
	2
	4

	LK-02
	1-8
	112,00
	50
	80
	2
	4

	LK-03
	1-8
	112,00
	50
	80
	2
	4

	LK-04
	10
	141,53
	50
	80
	2
	4

	
	1-9
	112,00
	50
	80
	2
	4

	LK-05
	2-8
	112,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	162,05
	50
	80
	2
	4

	LK-06
	1-8
	112,00
	50
	80
	2
	4

	LK-07
	1-8
	112,00
	50
	80
	2
	4

	LK-08
	10
	142,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-9
	112,00
	50
	80
	2
	4

	LK-09
	2-7
	147,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	184,26
	50
	80
	2
	4

	LK-10
	1-9
	147,00
	50
	80
	2
	4

	LK-11
	7
	153,64
	50
	80
	2
	4

	
	1-6
	147,00
	50
	80
	2
	4

	LK-12
	4-13
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	3
	177,50
	50
	80
	2
	4

	
	2
	119,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	177,50
	50
	80
	2
	4

	LK-13
	1-18
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-14
	9-13
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	8
	160,87
	50
	80
	2
	4

	
	7
	108,88
	50
	80
	2
	4

	
	6
	170,87
	50
	80
	2
	4

	
	1-5
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-15
	2-5
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-16
	1-5
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-17
	1-6
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-18
	8
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-7
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-19
	1-5
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-20
	4
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-3
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-21
	2-4
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-22
	1-5
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-23
	4
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-23
	1-3
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-24
	14
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-13
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	164,50
	50
	80
	2
	4

	LK-25
	10-12
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	8-9
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	7
	349,47
	50
	80
	2
	4

	
	6
	293,22
	50
	80
	2
	4

	
	1-5
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-26
	10
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-9
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-27
	1-10
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-28
	5-6
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	3-4
	147,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-2
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-29
	8
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-7
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-30
	1-10
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-31
	6-8
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	5
	164,50
	50
	80
	2
	4

	
	4
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-3
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-32
	8
	164,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-7
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-33
	1-10
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-34
	6-8
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	5
	164,50
	50
	80
	2
	4

	
	4
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-3
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-35
	16
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	10-15
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-9
	99,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	135,00
	50
	80
	2
	4

	LK-36
	12-22
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-11
	99,00
	50
	80
	2
	4

	LK-37
	11-18
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	10
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	9
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-8
	99,00
	50
	80
	2
	4

	LK-38
	1-22
	88,00
	50
	80
	2
	4

	LK-39
	11-18
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	9-10
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-8
	88,00
	50
	80
	2
	4

	LK-40
	2-7
	157,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	129,55
	50
	80
	2
	4

	LK-41
	1-8
	157,50
	50
	80
	2
	4

	LK-42
	8
	216,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-7
	168,00
	50
	80
	2
	4

	LK-43
	16
	167,04
	50
	80
	2
	4

	
	2-15
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	157,04
	50
	80
	2
	4

	LK-44
	1-16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-45
	10-16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	8-9
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-7
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-46
	12
	135,37
	50
	80
	2
	4

	
	2-11
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	135,37
	50
	80
	2
	4

	LK-47
	1-18
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-48
	9-14
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	7-8
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-6
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-49
	16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-15
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-50
	1-22
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-51
	10-18
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	9
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-8
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-52
	16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-15
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-53
	1-22
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-54
	11-18
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	9-10
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-8
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-55
	12
	135,37
	50
	80
	2
	4

	
	2-11
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	135,37
	50
	80
	2
	4

	LK-56
	1-18
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-57
	9-14
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	7-8
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-6
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-58
	16
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-15
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	135,00
	50
	80
	2
	4

	LK-59
	15-22
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-11
	99,00
	50
	80
	2
	4

	LK-60
	10-16
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	9
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	8
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-7
	99,00
	50
	80
	2
	4

	LK-61
	16
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-15
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	120,00
	50
	80
	2
	4

	LK-62
	1-22
	88,00
	50
	80
	2
	4

	LK-63
	10-16
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	8-9
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-7
	88,00
	50
	80
	2
	4

	LK-64
	2-7
	168,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	258,40
	50
	80
	2
	4

	LK-65
	1-8
	157,50
	50
	80
	2
	4

	LK-66
	7
	258,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-6
	168,00
	50
	80
	2
	4

	LK-67
	14
	177,14
	50
	80
	2
	4

	
	2-13
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	177,14
	50
	80
	2
	4

	LK-68
	1-16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-69
	1-16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-70
	12
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-11
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	135,00
	50
	80
	2
	4

	LK-71
	1-16
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-72
	9-14
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	7-8
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-6
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-73
	16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-15
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-74
	1-22
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-75
	10-16
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	8-9
	112,79
	50
	80
	2
	4

	
	1-7
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-76
	16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-15
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-77
	1-22
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-78
	10-16
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	8-9
	112,79
	50
	80
	2
	4

	
	1-7
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-79
	12
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-11
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	135,00
	50
	80
	2
	4

	LK-80
	1-16
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-81
	9-14
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	7-8
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-6
	105,00
	50
	80
	2
	4

	 
	20
	120,00
	50
	80
	2
	4

	LK-82
	11-19
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-10
	99,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	135,00
	50
	80
	2
	4

	LK-83
	13-24
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-12
	99,00
	50
	80
	2
	4

	LK-84
	12-20
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	11
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	10
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-9
	99,00
	50
	80
	2
	4

	LK-85
	20
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-19
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	120,00
	50
	80
	2
	4

	LK-86
	1-24
	88,00
	50
	80
	2
	4

	LK-87
	12-20
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	10-11
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-9
	88,00
	50
	80
	2
	4

	LK-88
	2-9
	168,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	216,00
	50
	80
	2
	4

	LK-89
	1-8
	157,50
	50
	80
	2
	4

	LK-90
	9
	216,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-8
	168,00
	50
	80
	2
	4

	LK-91
	20
	169,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-19
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	169,50
	50
	80
	2
	4

	LK-92
	1-16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-93
	11-18
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	9-10
	162,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-8
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-94
	16
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-15
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	135,00
	50
	80
	2
	4

	LK-95
	1-16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-96
	10-16
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	8-9
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-7
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-97
	20
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-19
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-98
	1-24
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-99
	12-20
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	10-11
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-9
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-100
	24
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	13-23
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-12
	99,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	135,00
	50
	80
	2
	4

	LK-101
	15-28
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-14
	99,00
	50
	80
	2
	4

	LK-102
	13-22
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	12
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	11
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-10
	99,00
	50
	80
	2
	4

	LK-103
	24
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-23
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	120,00
	50
	80
	2
	4

	LK-104
	1-28
	88,00
	50
	80
	2
	4

	LK-105
	13-22
	88,00
	50
	80
	2
	4

	
	11-12
	120,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-10
	88,00
	50
	80
	2
	4

	LK-106
	1
	188,70
	50
	80
	2
	4

	
	2-9
	168,00
	50
	80
	2
	4

	LK-107
	1-11
	157,50
	50
	80
	2
	4

	LK-108
	1-9
	168,00
	50
	80
	2
	4

	
	10
	194,99
	50
	80
	2
	4

	LK-109
	20
	157,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-19
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	157,50
	50
	80
	2
	4

	LK-110
	1-20
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-111
	1-22
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-112
	18
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-17
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	135,00
	50
	80
	2
	4

	LK-113
	1-20
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-114
	11-18
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	9-10
	135,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-8
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-115
	24
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-23
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-116
	1-28
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-117
	13-22
	82,50
	50
	80
	2
	4

	
	11-12
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-10
	82,50
	50
	80
	2
	4

	LK-118
	10
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-9
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-119
	1-10
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-120
	5-6
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	3-4
	147,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-2
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-121
	8
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-7
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-122
	1-10
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-123
	6-8
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	5
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	4
	164,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-3
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-124
	8
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-7
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	164,50
	50
	80
	2
	4

	LK-125
	1-10
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-126
	6-8
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	4-5
	157,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-3
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-127
	10
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	6-9
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-5
	138,75
	50
	80
	2
	4

	
	1
	194,76
	50
	80
	2
	4

	LK-128
	6-10
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-5
	138,75
	50
	80
	2
	4

	LK-129
	5-6
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	4
	147,00
	50
	80
	2
	4

	
	3
	185,51
	50
	80
	2
	4

	
	1-2
	138,75
	50
	80
	2
	4

	LK-130
	10
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-9
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-131
	1-10
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-132
	5-6
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	3-4
	147,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-2
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-133
	10
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-9
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-134
	1-10
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-135
	5-6
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	3-4
	147,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-2
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-136
	10
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-9
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-137
	1-10
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-138
	5-6
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	3-4
	147,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-2
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-139
	2-8
	150,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	212,00
	50
	80
	2
	4

	LK-140
	1-8
	150,00
	50
	80
	2
	4

	LK-141
	1-10
	150,00
	50
	80
	2
	4

	LK-142
	16
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-15
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-143
	1-16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-144
	9-13
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	7-8
	142,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-6
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-145
	16
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-15
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-146
	1-16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-147
	6-7
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	4-5
	142,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-3
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-148
	16
	154,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-15
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	2
	4

	LK-149
	12-19
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	10-11
	142,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-9
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-150
	13-22
	93,50
	50
	80
	2
	4

	
	12
	197,88
	50
	80
	2
	4

	
	2-11
	93,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	197,88
	50
	80
	2
	4

	LK-151
	1-24
	93,50
	50
	80
	2
	4

	LK-152
	14-24
	93,50
	50
	80
	2
	4

	
	12-13
	177,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-11
	93,50
	50
	80
	2
	4

	LK-153
	13-22
	90,75
	50
	80
	2
	4

	
	12
	191,93
	50
	80
	2
	4

	
	2-11
	90,75
	50
	80
	2
	4

	
	1
	191,93
	50
	80
	2
	4

	LK-154
	1-24
	90,75
	50
	80
	2
	4

	LK-155
	14-24
	90,75
	50
	80
	2
	4

	
	12-13
	171,75
	50
	80
	2
	4

	
	1-11
	90,75
	50
	80
	2
	4

	LK-156
	2-8
	160,00
	50
	80
	2
	4

	
	1
	180,10
	50
	80
	2
	4

	LK-157
	1-8
	160,00
	50
	80
	2
	4

	LK-158
	1-9
	160,00
	50
	80
	2
	4

	LK-159
	18
	174,74
	50
	80
	2
	4

	
	2-17
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	174,74
	50
	80
	2
	4

	LK-160
	1-16
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-161
	11-18
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	9-10
	174,74
	50
	80
	2
	4

	
	1-8
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-162
	18
	309,42
	50
	80
	2
	4

	
	17
	166,50
	50
	80
	2
	4

	
	3-16
	129,50
	50
	80
	2
	4

	
	2
	166,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	309,42
	50
	80
	2
	4

	LK-163
	1-18
	129,50
	50
	80
	2
	4

	LK-164
	1-18
	129,50
	50
	80
	2
	4

	LK-165
	14-24
	93,50
	50
	80
	2
	4

	
	13
	177,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-11
	93,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	177,50
	50
	80
	2
	4

	LK-166
	26
	152,00
	50
	80
	2
	4

	
	14-25
	93,50
	50
	80
	2
	4

	
	13
	152,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-12
	93,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	177,50
	50
	80
	2
	4

	LK-167
	14-24
	90,75
	50
	80
	2
	4

	
	13
	171,75
	50
	80
	2
	4

	
	2-11
	90,75
	50
	80
	2
	4

	
	1
	171,75
	50
	80
	2
	4

	LK-168
	26
	147,00
	50
	80
	2
	4

	
	14-25
	90,75
	50
	80
	2
	4

	
	13
	147,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-12
	90,75
	50
	80
	2
	4

	LK-169
	1-9
	160,00
	50
	80
	2
	4

	LK-170
	1-9
	164,00
	50
	80
	2
	4

	LK-171
	18
	174,74
	50
	80
	2
	4

	
	2-17
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	174,74
	50
	80
	2
	4

	LK-172
	12-20
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	10-11
	139,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-9
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-173
	18
	309,42
	50
	80
	2
	4

	
	17
	166,50
	50
	80
	2
	4

	
	3-16
	129,50
	50
	80
	2
	4

	
	2
	166,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	309,42
	50
	80
	2
	4

	LK-174
	12-20
	129,50
	50
	80
	2
	4

	
	10-11
	185,50
	50
	80
	2
	4

	
	1-9
	129,50
	50
	80
	2
	4

	LK-175
	14-24
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	12-13
	162,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-11
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-176
	22
	142,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-21
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	142,50
	50
	80
	2
	4

	LK-177
	20
	144,84
	50
	80
	2
	4

	
	12-19
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	10-11
	157,50
	50
	80
	2
	4

	
	2-9
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	146,70
	50
	80
	2
	4

	LK-178
	28
	112,35
	50
	80
	2
	4

	
	27
	112,31
	50
	80
	2
	4

	
	26
	112,27
	50
	80
	2
	4

	
	25
	112,23
	50
	80
	2
	4

	
	24
	112,19
	50
	80
	2
	4

	
	23
	112,15
	50
	80
	2
	4

	
	22
	112,11
	50
	80
	2
	4

	
	21
	112,07
	50
	80
	2
	4

	
	19-20
	112,03
	50
	80
	2
	4

	
	18
	111,99
	50
	80
	2
	4

	
	17
	111,95
	50
	80
	2
	4

	
	16
	111,91
	50
	80
	2
	4

	
	15
	125,83
	50
	80
	2
	4

	
	14
	125,32
	50
	80
	2
	4

	
	1-13
	112,92
	50
	80
	2
	4

	LK-179
	22
	112,84
	50
	80
	2
	4

	
	21
	112,80
	50
	80
	2
	4

	
	20
	112,76
	50
	80
	2
	4

	
	19
	112,72
	50
	80
	2
	4

	
	18
	112,68
	50
	80
	2
	4

	
	17
	112,65
	50
	80
	2
	4

	
	16
	112,61
	50
	80
	2
	4

	
	15
	112,57
	50
	80
	2
	4

	
	14
	112,53
	50
	80
	2
	4

	
	13
	112,49
	50
	80
	2
	4

	
	12
	112,45
	50
	80
	2
	4

	
	1-11
	112,92
	50
	80
	2
	4

	LK-180
	11-20
	113,00
	50
	80
	2
	4

	
	1-10
	112,92
	50
	80
	2
	4

	LK-181
	20
	151,24
	50
	80
	2
	4

	
	11-19
	113,46
	50
	80
	2
	4

	
	2-10
	146,70
	50
	80
	2
	4

	
	1
	140,09
	50
	80
	2
	4

	LK-182
	8
	135,79
	50
	80
	2
	4

	
	2-7
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	143,23
	50
	80
	2
	4

	LK-183
	1-14
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-184
	1-6
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-185
	8
	105,00
	50
	80
	2
	4

	
	2-7
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	1
	105,00
	50
	80
	2
	4

	LK-186
	1-14
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-187
	6-7
	112,50
	50
	80
	2
	4

	
	4-5
	195,01
	50
	80
	2
	4

	
	1-3
	112,50
	50
	80
	2
	4

	LK-188
	14
	146,90
	50
	80
	2
	4

	
	11-13
	82,26
	50
	80
	2
	4

	
	8-10
	82,27
	50
	80
	2
	4

	
	7
	82,38
	50
	80
	2
	4

	
	6
	82,39
	50
	80
	2
	4

	
	4-5
	82,40
	50
	80
	2
	4

	
	3
	82,39
	50
	80
	2
	4

	
	2
	82,42
	50
	80
	2
	4

	
	1
	150,19
	50
	80
	2
	4

	LK-189
	15-16
	82,27
	50
	80
	2
	4

	
	9-14
	82,28
	50
	80
	2
	4

	
	7-8
	82,32
	50
	80
	2
	4

	
	6
	82,33
	50
	80
	2
	4

	
	5
	82,34
	50
	80
	2
	4

	
	3-4
	82,35
	50
	80
	2
	4

	
	2
	82,36
	50
	80
	2
	4

	
	1
	82,37
	50
	80
	2
	4

	LK-190
	16
	82,04
	50
	80
	2
	4

	
	15
	82,08
	50
	80
	2
	4

	
	14
	82,12
	50
	80
	2
	4

	
	13
	82,15
	50
	80
	2
	4

	
	12
	82,19
	50
	80
	2
	4

	
	11
	82,23
	50
	80
	2
	4

	
	10
	82,27
	50
	80
	2
	4

	
	9
	82,31
	50
	80
	2
	4

	
	8
	82,51
	50
	80
	2
	4

	
	7
	82,48
	50
	80
	2
	4

	
	6
	82,45
	50
	80
	2
	4

	
	5
	82,41
	50
	80
	2
	4

	
	4
	82,38
	50
	80
	2
	4

	
	3
	82,35
	50
	80
	2
	4

	
	2
	82,32
	50
	80
	2
	4

	
	1
	82,28
	50
	80
	2
	4

	LK-191
	12
	86,79
	50
	80
	2
	4

	
	11
	88,41
	50
	80
	2
	4

	
	10
	87,42
	50
	80
	2
	4

	
	9
	86,43
	50
	80
	2
	4

	
	8
	85,44
	50
	80
	2
	4

	
	7
	135,55
	50
	80
	2
	4

	
	6
	142,51
	50
	80
	2
	4

	
	5
	84,06
	50
	80
	2
	4

	
	4
	83,98
	50
	80
	2
	4

	
	3
	83,90
	50
	80
	2
	4

	
	2
	83,82
	50
	80
	2
	4

	
	1
	83,74
	50
	80
	2
	4

	LK-192
	1-18
	93,50
	50
	80
	2
	4

	LK-193
	1-20
	93,50
	50
	80
	2
	4

	LK-194
	8-14
	93,50
	50
	80
	2
	4

	
	7
	105,40
	50
	80
	2
	4

	
	6
	102,23
	50
	80
	2
	4

	
	5
	99,07
	50
	80
	2
	4

	
	4
	95,91
	50
	80
	2
	4

	
	3
	93,79
	50
	80
	2
	4

	
	1-2
	93,50
	50
	80
	2
	4

	LK-195
	1-18
	93,50
	50
	80
	2
	4

	LK-196
	1-18
	93,50
	50
	80
	2
	4

	LK-197
	1-20
	93,50
	50
	80
	2
	4

	LK-198
	1-20
	93,50
	50
	80
	2
	4

	LK-199
	1-17
	93,50
	50
	80
	2
	4

	LK-200
	1-20
	93,50
	50
	80
	2
	4

	LK-201
	1-18
	93,50
	50
	80
	2
	4

	3. Nhà ở tái định cư cho dự án
	 
	 
	
	

	TDC-01
	6-19
	93,50
	50
	80
	1
	4

	
	5
	115,98
	50
	80
	1
	4

	
	2-4
	96,17
	50
	80
	1
	4

	
	1
	110,13
	50
	80
	1
	4

	TDC-02
	1-22
	93,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-03
	12-17
	93,50
	50
	80
	1
	4

	
	11
	116,37
	50
	80
	1
	4

	
	8-10
	105,33
	50
	80
	1
	4

	
	7
	128,00
	50
	80
	1
	4

	
	1-6
	93,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-04
	6-19
	88,00
	50
	80
	1
	4

	
	5
	108,31
	50
	80
	1
	4

	
	2-4
	99,17
	50
	80
	1
	4

	
	1
	103,10
	50
	80
	1
	4

	TDC-05
	1-22
	88,00
	50
	80
	1
	4

	TDC-06
	12-17
	88,00
	50
	80
	1
	4

	
	11
	110,50
	50
	80
	1
	4

	
	8-10
	105,33
	50
	80
	1
	4

	
	7
	115,26
	50
	80
	1
	4

	
	1-6
	88,00
	50
	80
	1
	4

	TDC-07
	5-20
	75,00
	50
	80
	1
	4

	
	4
	116,59
	50
	80
	1
	4

	
	2-3
	90,00
	50
	80
	1
	4

	
	1
	117,16
	50
	80
	1
	4

	TDC-08
	1-22
	82,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-09
	11-16
	82,50
	50
	80
	1
	4

	
	10
	145,79
	50
	80
	1
	4

	
	9
	101,92
	50
	80
	1
	4

	
	8
	102,65
	50
	80
	1
	4

	
	7
	145,00
	50
	80
	1
	4

	
	1-6
	82,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-10
	5-20
	75,00
	50
	80
	1
	4

	
	4
	116,50
	50
	80
	1
	4

	
	2-3
	90,00
	50
	80
	1
	4

	
	1
	117,27
	50
	80
	1
	4

	TDC-11
	1-22
	82,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-12
	11-16
	82,50
	50
	80
	1
	4

	
	10
	145,90
	50
	80
	1
	4

	
	9
	101,91
	50
	80
	1
	4

	
	8
	102,74
	50
	80
	1
	4

	
	7
	145,08
	50
	80
	1
	4

	
	1-6
	82,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-13
	1-18
	82,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-14
	13-20
	82,50
	50
	80
	1
	4

	
	12
	120,43
	50
	80
	1
	4

	
	10-11
	112,38
	50
	80
	1
	4

	
	9
	120,43
	50
	80
	1
	4

	
	1-8
	82,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-15
	5-20
	75,00
	50
	80
	1
	4

	
	4
	102,00
	50
	80
	1
	4

	
	2-3
	105,00
	50
	80
	1
	4

	
	1
	102,00
	50
	80
	1
	4

	TDC-16
	1-18
	82,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-17
	13-20
	82,50
	50
	80
	1
	4

	
	12
	128,43
	50
	80
	1
	4

	
	10-11
	119,38
	50
	80
	1
	4

	
	9
	128,43
	50
	80
	1
	4

	
	1-8
	82,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-18
	5-20
	75,00
	50
	80
	1
	4

	
	4
	102,00
	50
	80
	1
	4

	
	2-3
	105,00
	50
	80
	1
	4

	
	1
	102,00
	50
	80
	1
	4

	TDC-19
	1-18
	82,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-20
	13-20
	82,50
	50
	80
	1
	4

	
	12
	128,43
	50
	80
	1
	4

	
	10-11
	119,38
	50
	80
	1
	4

	
	9
	128,43
	50
	80
	1
	4

	
	1-8
	82,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-21
	2-5
	112,50
	50
	80
	1
	4

	
	1
	154,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-22
	1-5
	112,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-23
	1-5
	112,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-24
	4
	164,50
	50
	80
	1
	4

	
	1-4
	112,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-25
	2-4
	112,50
	50
	80
	1
	4

	
	1
	164,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-26
	1-5
	112,50
	50
	80
	1
	4

	TDC-27
	4
	164,50
	50
	80
	1
	4

	
	1-3
	112,50
	50
	80
	1
	4

	4. Nhà ở tái định cư tỉnh quản lý
	 
	 
	1
	4

	HT-01
	5-22
	75,00
	50
	80
	1
	4

	
	4
	112,00
	50
	80
	1
	4

	
	2-3
	105,00
	50
	80
	1
	4

	
	1
	112,00
	50
	80
	1
	4

	HT-02
	1-24
	75,00
	50
	80
	1
	4

	HT-03
	14-22
	75,00
	50
	80
	1
	4

	
	13
	102,00
	50
	80
	1
	4

	
	11-12
	105,00
	50
	80
	1
	4

	
	10
	102,00
	50
	80
	1
	4

	
	1-9
	75,00
	50
	80
	1
	4

	HT-04
	5-22
	75,00
	50
	80
	1
	4

	
	4
	112,00
	50
	80
	1
	4

	
	2-3
	105,00
	50
	80
	1
	4

	
	1
	112,00
	50
	80
	1
	4

	HT-05
	14-22
	75,00
	50
	80
	1
	4

	
	13
	102,00
	50
	80
	1
	4

	
	11-12
	105,00
	50
	80
	1
	4

	
	10
	102,00
	50
	80
	1
	4

	
	1-9
	75,00
	50
	80
	1
	4

	HT-06
	5-22
	75,00
	50
	80
	1
	4

	
	4
	112,00
	50
	80
	1
	4

	
	2-3
	105,00
	50
	80
	1
	4

	
	1
	112,00
	50
	80
	1
	4

	HT-07
	1-24
	75,00
	50
	80
	1
	4

	HT-08
	14-22
	75,00
	50
	80
	1
	4

	
	13
	102,00
	50
	80
	1
	4

	
	11-12
	105,00
	50
	80
	1
	4

	
	10
	102,00
	50
	80
	1
	4

	
	1-9
	75,00
	50
	80
	1
	4

	HT-09
	1
	153,25
	50
	80
	1
	4

	
	2-6
	100,00
	50
	80
	1
	4

	HT-10
	1-13
	100,00
	50
	80
	1
	4

	HT-11
	1-12
	100,00
	50
	80
	1
	4

	HT-12
	11
	174,00
	50
	80
	1
	4

	
	1-10
	100,00
	50
	80
	1
	4

	HT-13
	3-10
	120,00
	50
	80
	1
	4

	
	2
	120,00
	50
	80
	1
	4

	
	1
	178,36
	50
	80
	1
	4

	HT-14
	1-9
	120,00
	50
	80
	1
	4

	HT-15
	10
	233,18
	50
	80
	1
	4

	
	1-9
	120,00
	50
	80
	1
	4


Phụ lục 2. Bảng tính toán công suát  phụ tải điện
	Stt
	Loại đất
	Kí hiệu
	Số lô
	Diện tích (m2)
	Tầng cao (tầng)
	Diện tích sàn
	Ptc
	Đơn vị
	Kdt
	Pcấp
	  cosø 
	 stt 

	
	
	
	
	
	Tb
	(m2)
	 
	 
	 
	(kw)
	 
	 (kva) 

	1
	Đất ở
	 
	 3.401 
	       447.962,86 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất ở liền kề
	 
	 2.960 
	       321.358,13 
	 
	 
	   5,00 
	 (kw/hộ) 
	     0,70 
	 10.360,00 
	  0,85 
	 12.189,63 

	1.2
	Đất ở biệt thự
	 
	    441 
	       126.604,73 
	 
	 
	   7,00 
	 (kw/hộ) 
	     0,70 
	   2.160,90 
	  0,85 
	   2.542,53 

	2
	Đất công trình công cộng
	 
	 
	         87.441,09 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất y tế
	YT
	 
	           3.574,66 
	     5,00 
	      7.149,32 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	       150,14 
	  0,85 
	       176,65 

	2.2
	Đất giáo dục
	 
	 
	         42.199,57 
	     3,00 
	   50.639,48 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	   1.063,43 
	  0,85 
	   1.251,24 

	2.3
	Đất cơ quan hành chính
	CQ
	 
	         16.105,72 
	     5,00 
	   32.211,44 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	       676,44 
	  0,85 
	       795,90 

	2.4
	Đất công cộng - quảng trường
	CC
	 
	         25.561,14 
	     1,00 
	      2.556,11 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	         53,68 
	  0,85 
	         63,16 

	3
	Đất thương mại dịch vụ
	 
	 
	       101.480,13 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	TM-01
	 
	         30.531,76 
	     5,00 
	   61.063,60 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	   1.923,50 
	  0,85 
	   2.263,20 

	3.2
	 
	TM-02
	 
	         15.179,71 
	     4,00 
	   24.287,50 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	       956,32 
	  0,85 
	   1.125,21 

	3.3
	 
	TM-03
	 
	           9.798,66 
	     5,00 
	   29.395,98 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	       617,32 
	  0,85 
	       726,34 

	3.4
	 
	TM-04
	 
	         25.633,05 
	     4,00 
	   41.012,90 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	   1.614,88 
	  0,85 
	   1.900,08 

	3.5
	 
	TM-05
	 
	           9.499,38 
	     5,00 
	   28.498,14 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	       598,46 
	  0,85 
	       704,15 

	3.6
	 
	TM-06
	 
	           1.798,53 
	     2,00 
	      1.438,80 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	         45,32 
	  0,85 
	         53,33 

	3.7
	 
	TM-07
	 
	           1.798,53 
	     2,00 
	      1.438,80
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	         45,32 
	  0,85 
	         53,33 

	3.8
	 
	TM-08
	 
	           1.793,32 
	     2,00 
	      1.434,70
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	         45,19 
	  0,85 
	         53,17 

	3.9
	 
	TM-09
	 
	           1.791,75 
	     2,00 
	      1.433,40
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	         45,15 
	  0,85 
	         53,13 

	3.10
	 
	TM-10
	 
	           1.827,72 
	     2,00 
	      1.462,20
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	         46,06 
	  0,85 
	         54,19 

	3.11
	 
	TM-11
	 
	           1.827,72 
	     2,00 
	      1.462.20
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	         46,06 
	  0,85 
	         54,19 

	4
	Đất nhà ở xã hội
	 
	 
	         50.084,74 
	 
	 200.338,96 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	XH-01
	 
	         24.962,57 
	 5-10 
	   99.850,28 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	   2.096,86 
	  0,85 
	   2.467,17 

	4.2
	 
	XH-02
	 
	         25.122,17 
	 5-10 
	 100.488,68 
	 30,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	   2.110,26 
	  0,85 
	   2.482,95 

	5
	Đất ở tái định cư cho dự án
	 
	    418 
	         37.510,42 
	 
	 
	   5,00 
	 (kw/hộ) 
	     0,70 
	   1.463,00 
	  0,85 
	   1.721,37 

	6
	Đất ở tái định cư hoàn trả
	 
	    251 
	         22.222,27 
	 
	 
	   5,00 
	 (kw/hộ) 
	     0,70 
	       878,50 
	  0,85 
	   1.033,65 

	7
	Đất tôn giáo
	 
	 
	           5.910,49 
	 
	 
	 20,00 
	 (w/m2) 
	     0,70 
	         82,75 
	  0,85 
	         97,36 

	8
	Đất cây xanh - mặt nước
	 
	 
	       324.581,21 
	 
	 
	   2,00 
	 (w/m2) 
	     1,00 
	       649,16 
	  0,85 
	       763,81 

	8.1
	Đất cây xanh đô thị
	CX - CXO
	 
	         75.606,14 
	 
	 
	   2,00 
	 (w/m2) 
	     1,00 
	       151,21 
	  0,85 
	       177,92 

	8.2
	Đất cây xanh cảnh quan
	CXCQ
	 
	       248.975,07 
	 
	 
	   2,00 
	 (w/m2) 
	     1,00 
	       497,95 
	  0,85 
	       585,89 

	9
	Đất giao thông
	 
	 
	       592.650,67 
	 
	 
	   2,00 
	 (w/m2) 
	     1,00 
	   1.185,30 
	  0,85 
	   1.394,63 

	10
	Dự phòng (15%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   4.434,47 
	 
	   5.217,63 

	 
	Tổng
	 
	 
	    1.669.843,88 
	 
	 
	 
	 
	 
	 33.997,64 
	 
	 40.001,80 


	Bảng tính toán công suất phụ tải điện

	Stt
	Loại đất
	Kí hiệu
	Số lô
	Diện tích (m2)
	Tầng cao (tầng)
	Diện tích sàn
	Ptc
	Đơn vị
	Kdt
	Pcấp
	 cosø
	Stt

	
	
	
	
	
	Tb
	(m2)
	 
	 
	 
	(kw)
	 
	(kva)

	1
	Đất ở
	 
	3401
	447962,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất ở liền kề
	 
	2960
	321358,13
	 
	 
	5,00
	(kw/hộ)
	0,70
	10360,00
	0,85
	12189,63

	1.2
	Đất ở biệt thự
	 
	441
	126604,73
	 
	 
	7,00
	(kw/hộ)
	0,70
	2160,90
	0,85
	2542,53

	2
	Đất công trình công cộng
	 
	 
	87441,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất y tế
	Yt
	 
	3574,66
	5
	7149,32
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	150,14
	0,85
	176,65

	2.2
	Đất giáo dục
	 
	 
	42199,57
	3
	50639,48
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	1063,43
	0,85
	1251,24

	2.3
	Đất cơ quan hành chính
	Cq
	 
	16105,72
	5
	32211,44
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	676,44
	0,85
	795,90

	2.4
	Đất công cộng - quảng trường
	Cc
	 
	25561,14
	1
	2556,11
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	53,68
	0,85
	63,16

	3
	Đất thương mại dịch vụ
	 
	 
	101480,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	Tm-01
	 
	30531,76
	5
	  61.063,60 
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	1923,50
	0,85
	2263,20

	3.2
	 
	Tm-02
	 
	15179,71
	4
	  24.287,50 
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	956,32
	0,85
	1125,21

	3.3
	 
	Tm-03
	 
	9798,66
	5
	  29.395,98 
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	617,32
	0,85
	726,34

	3.4
	 
	Tm-04
	 
	25633,05
	4
	  41.012,90 
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	1614,88
	0,85
	1900,08

	3.5
	 
	Tm-05
	 
	9499,38
	5
	  28.498,14 
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	598,46
	0,85
	704,15

	3.6
	 
	Tm-06
	 
	1798,53
	2
	    1.438,80 
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	45,32
	0,85
	53,33

	3.7
	 
	Tm-07
	 
	1798,53
	2
	    1.438,80
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	45,32
	0,85
	53,33

	3.8
	 
	Tm-08
	 
	1793,32
	2
	    1.434,70
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	45,19
	0,85
	53,17

	3.9
	 
	Tm-09
	 
	1791,75
	2
	    1.433,40
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	45,15
	0,85
	53,13

	3.10
	 
	Tm-10
	 
	1827,72
	2
	    1.462,20
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	46,06
	0,85
	54,19

	3.11
	 
	Tm-11
	 
	1827,72
	2
	    1.462.20
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	46,06
	0,85
	54,19

	4
	Đất nhà ở xã hội
	 
	 
	50084,74
	 
	200338,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	Xh-01
	 
	24962,57
	5-10
	99850,28
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	2096,86
	0,85
	2467,17

	4.2
	 
	Xh-02
	 
	25122,17
	5-10
	100488,70
	30,00
	(w/m2)
	0,70
	2110,26
	0,85
	2482,95

	5
	Đất ở tái định cư cho dự án
	 
	418
	37510,42
	 
	 
	5,00
	(kw/hộ)
	0,70
	1463,00
	0,85
	1721,37

	6
	Đất ở tái định cư hoàn trả
	 
	251
	22222,27
	 
	 
	5,00
	(kw/hộ)
	0,70
	878,50
	0,85
	1033,65

	7
	Đất tôn giáo
	 
	 
	5910,49
	 
	 
	20,00
	(w/m2)
	0,70
	82,75
	0,85
	97,36

	8
	Đất cây xanh - mặt nước
	 
	 
	324581,21
	 
	 
	2,00
	(w/m2)
	1,00
	649,16
	0,85
	763,81

	8.1
	Đất cây xanh đô thị
	Cx - cxo
	 
	75606,14
	 
	 
	2,00
	(w/m2)
	1,00
	151,21
	0,85
	177,92

	8.2
	Đất cây xanh cảnh quan
	Cxcq
	 
	248975,07
	 
	 
	2,00
	(w/m2)
	1,00
	497,95
	0,85
	585,89

	9
	Đất giao thông
	 
	 
	592650,67
	 
	 
	2,00
	(w/m2)
	1,00
	1185,30
	0,85
	1394,63

	10
	Dự phòng (15%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4434,47
	 
	5217,63

	 
	Tổng
	 
	 
	1669843,90
	 
	 
	 
	 
	 
	33997,64
	 
	40001,80


(PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ)

(PHỤ LỤC BẢN VẼ)
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